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TIÊU CHUẨN 1: TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC, QUẢN LÝ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chí 1.1. Tầm nhìn chiến lược 

H1.01.01.01 

Nghị định thành lập ĐHĐN và các cơ sở giáo 

dục thành viên 
32/CP, 04/4/1994 Bộ GD&ĐT 

 

Luật Giáo dục Đại học 2012 08/2012/QH2013 Quốc hội  

Luật giáo dục đại học năm 2019 43/2019/QH14 Quốc hội  

Điều lệ Trường Đại học 
70/2014/QĐ-TTg, 

10/12/2014 
Chính phủ 

 

H1.01.01.02 

Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐHSP ban 

hành Sứ mạng, tầm nhìn của Trường ĐHSP 

34/NQ-ĐU, 

9/3/2010 

Đảng ủy 

ĐHSP 

 

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, tầm 

nhìn của Trường ĐHSP 
2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, triết 

lý giáo dục và mục tiêu giáo dục cấp Trường 

1018/QĐ-ĐHSP, 

16/8/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.01.03 

Bản đối sánh Sứ mạng, Tầm nhìn cũ và Sứ 

mạng, Tầm nhìn mới 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Các biên bản cuộc họp trao đổi, đối sánh Sứ 

mạng, Tầm nhìn và bảng tổng hợp góp ý của 

CBVC về Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường  

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.01.04 

Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP, ĐHĐN 

giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 2030 

773/QĐ-

ĐHSP,28/12/2012 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP ĐHĐN 

giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 

192/QĐ-ĐHSP, 

02/3/2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch điều chỉnh, xây dựng Kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường Đại học Sư phạm – 

ĐHĐN giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn 2030 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.01.05 

Kế hoạch Chiến lược phát triển Nhà trường 

giai đoạn 2017 – 2021 (Hợp đồng thỏa thuận 

PA giữa Trường và BQL ETEP Trung ương) 

105/QĐ-ETEP, 

31/12/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.01.06 
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020 của 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.01.07 

Kế hoạch truyền thông sứ mạng, tầm nhìn của 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. 

809/KH-ĐHSP, 

26/8/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Hỉnh ảnh Sứ mạng của Nhà trường được giới 

thiệu trên website, brochure và trong khuôn 

viên trường. 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.01.08 

Kế hoạch rà soát sứ mạng, tầm nhìn và kế 

hoạch chiến lược 

127/KH-ĐHSP, 

13/2/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên quan về Sứ 

mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến các bên liên quan 

về Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.01.09 

Báo cáo tổng kết năm học và kế hoạch công 

tác hàng năm của Nhà trường 
2017-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Kết luận giao ban Thủ trưởng các đơn vị 2017 – 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.01.10 

Danh sách cán bộ, giảng viên cơ hữu của 

Trường 
8/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Các báo cáo thống kê định kỳ, Báo cáo 3 công 

khai 
2017-2019 

Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H1.01.01.11 

Nghị Quyết đại hội Đảng Bộ Trường ĐHSP – 

ĐHĐN 

1211-BC/ĐU, 

16/6/2015 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ 
980-BC/ĐU, 

20/6/2018 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 1.2. Quản lý 

H1.01.02.01 

Luật Giáo dục 43/2019/QH14 Quốc hội  

Luật Giáo dục Đại học  08/2012/QH13 Quốc hội  

Điều lệ trường đại học 70/2014/QĐ-TTg Chính phủ  

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của 

ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành 

viên và các đơn vị trực thuộc 

6950/QĐ-ĐHĐN 

01/12/2014 

ĐHĐN  

H1.01.02.02 

Quyết định của Giám độc Đại học Đà 

Nẵng “Về cơ cấu tổ chức Trường Đại học 

Sư phạm”  

05/TCCB 

06/01/1996 

ĐHĐN  

Quyết định Về việc thành lập các khoa, 

phòng, trung tâm thuộc Trường Đại học 

Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

6556/QĐ-ĐHĐN 

07/11/2014 

6649/QĐ-ĐHĐN 

12/11/2014 

1216/QĐ-ĐHĐN 

10/4/2017 

5268/QĐ-ĐHĐN 

30/8/2012 

170/QĐ-ĐHSP 

20/2/2017 

248/QĐ-ĐHSP 

01/3/2019 

1456/QĐ-ĐHĐN 

08/4/2010 

5770/QĐ-ĐHĐN 

03/10/2014 

ĐHĐN  

Thành lập hội đồng trường Trường Đại 

học Sư phạm 

5119/QĐ-ĐHĐN 

02/10/2015 

ĐHĐN  

Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường Đại học Sư phạm 

7622/QĐ-ĐHĐN 

25/12/2014 

4287/QĐ-ĐHĐN 

22/12/2017 

ĐHĐN 

 

Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở 

giáo dục Đại học thành viên  

08/2014/TT-

BGDĐT 

20/3/2014 

 

Bộ GD&ĐT  

H1.01.02.03 

Quyết định Ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, 

triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục và 

chuẩn đầu ra cấp trường của Trường Đại 

học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

1018/QĐ-ĐHSP 

16/8/2019 

512/QĐ-ĐHSP 

14/6/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.04 

Quyết định Ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các 

Phòng chức năng và Tổ trực thuộc 

Trường Đại học Sư phạm 

1868/QĐ-ĐHSP 

10/12/2018 

Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H1.01.02.05 

Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 

2017 

1027/KH-ĐHSP 

30/12/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2018 

256/KH-ĐHSP 

20/3/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 

2019 

05/KH-ĐHSP 

04/01/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.06 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Sư 

phạm – ĐHĐN năm 2015 

2015 Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.07 
Quy định của ĐHĐN về chế độ làm việc 

của giảng viên 

3598/QĐ-ĐHĐN 

16/6/2016 

ĐHĐN  

H1.01.02.08 
Quyết định Về việc cử cán bộ đi đào tạo 

Tiến sĩ 

1333/QĐ-ĐHĐN 

09/5/2019 

587/QĐ-ĐHĐN 

08/02/2018 

2483/QĐ-ĐHĐN 

04/8/2017 

1972/QĐ-ĐHĐN 

13/6/2017 

1999/QĐ-ĐHĐN 

15/6/2017 

ĐHĐN  

H1.01.02.09 

Công văn về việc xử lí đối với giảng viên 

chưa đi học Nghiên cứu sinh đúng kế 

hoạch 

71/ĐHĐN 

23/01/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo Kết luận cuộc họp góp ý Quy 

định xử lí đối với giảng viên chưa đi học 

NCS đúng kế hoạch đã đăng kí 

1082/TB-ĐHSP 

13/11/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.10 

Ban hành hệ thống tài liệu ISO 
394/ĐHSP 

25/4/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận 

hệ thống quản lí chất lượng ISO 

9001:2008 

18902/QĐ-

QUACERT 

09/12/2011 

QUACERT  

Quyết định Về việc ban hành Hệ thống 

tại liệu nội bộ 

641/QĐ-ĐHSP 

31/10/2012 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.11 

Quyết định ban hành Sứ mạng, Tầm nhìn 

triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục và 

chuẩn đầu ra cấp trường của Trường Đại 

học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng  

1018/QĐ-ĐHSP 

16/8/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.12 

Quyết định Về việc ban hành chiến lược 

phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại 

học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng giai 

đoạn 2017 - 2022 

1617/QĐ-ĐHSP 

26/12/2017 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.13 
Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ  

 

1027/KH-ĐHSP 

30/12/2016 

256/KH-ĐHSP 

20/3/2018 

05/KH-ĐHSP 

04/01/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

 

H1.01.02.14 

Quyết định Về việc ban hành “Quy định 

khen thưởng hoạt động Khoa học và Công 

nghệ của Trường Đại học Sư phạm-

ĐHĐN” 

1223/QĐ-ĐHSP 

11/9/2019 

Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H1.01.02.15 
Quyết định Về việc chi phụ cấp ưu đãi 

năm 2019 

1019/QĐ-ĐHSP 

16/8/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.16 
Nghị quyết Chuyên đề Phát triển nguồn 

nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhà 

trường trong giai đoạn mới 

366/NQCĐ/ĐU 

12/6/2019 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.17 

Hồ sơ tuyển dụng hàng năm 
2017-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức và nhân 

viên hợp đồng lao động năm 2019 (Đợt 1) 

564/KH-ĐHSP 

10/6/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 

2019 (Đợt 1) 

610/TB-ĐHSP 

20/6/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.18 
Quyết định Ban hành quy định tuyển 

dụng, kí kết hợp đồng làm việc, tập sự và 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

1983/QĐ-ĐHĐN 

10/5/2016 
ĐHĐN 

 

H1.01.02.19 
Hồ sơ, văn bằng của các viên chức hướng 

dẫn thực hành thí nghiệm 
2017-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.20 

Đề án vị trí việc làm năm 2016 
2015 

Trường 

ĐHSP 

 

Bảng kê khối lượng công việc hằng năm 

của các Phòng chức năng 

2017-2019 Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.21 

Thông báo Về việc cử CBVC tham gia tập 

huấn chuyên sâu công tác lưu trữ văn bản 

883/ĐHSP-TCHC 

12/10/2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Về việc cử viên chức tham dự khóa bồi 

dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 

năm 2017 

515/ĐHSP 

11/7/2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Về việc cử GV tham gia lớp bồi dưỡng 

NVSP dành cho nhà giáo giảng dạy đại 

học, cao đẳng 

52/ĐHSP 

09/02/2017 

147/ĐHSP 

09/02/2018 

116/ĐHSP 

12/02/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

 

H1.01.02.22 
Phiếu đánh giá, xếp loại giảng viên   2019 Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.23 
Phiếu đánh giá xếp loại chuyên viên, kỹ sư 2019 Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.24 

Quyết định về việc công nhận kết quả xếp 

loại cán bộ, viên chức và người lao động 

năm học  

 

774/QĐ-ĐHSP 

18/07/2017 

966/QĐ-ĐHSP 

16/07/2018 

914/QĐ-ĐHSP 

17/07/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

 

H1.01.02.25 

Thông báo kết luận giao ban Thủ trưởng 

các đơn vị về đánh giá kết quả công tác  

890/TB-ĐHSP 

23/08/2018 

291/TB-ĐHSP 

28/03/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.26 

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức và người lao động 

của Đại học Đà Nẵng năm 2019 và các 

năm về sau  

1707/HD-ĐHĐN 

06/06/2019 

ĐHĐN  

H1.01.02.27 
Đề án Vị trí vidệc làm 2015 Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H1.01.02.28 

Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng 

chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại 

học Sư phạm 

1868/QĐ-ĐHSP 

10/12/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.29 
Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại 

viên chức năm học 2015-2016 

321/HD-ĐHSP 

29/04/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.30 
Quy định vê việc thực hiện chấm công lao 

động bằng dấu vân tay 

1338/QĐ-ĐHSP 

27/10/2017 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.31 

Quyết định về việc chi tiền lương tăng 

thêm cho CBVC và người lao động 

 

966/QĐ-ĐHSP 

28/08/2017 

1141/QĐ-ĐHSP 

28/8/2018 

1365/QĐ-ĐHSP 

07/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ 2012 ĐHĐN  

H1.01.02.32 

Quyết định về việc công nhận kết quả 

đánh giá, phân loại viên chức và người lao 

động năm học  

 

779/QĐ-ĐHSP 

18/07/2017 

966/QĐ-ĐHSP 

16/07/2018 

914/QĐ-ĐHSP 

17/07/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

 

H1.01.02.33 
Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu 

nhập  

1139/BC-ĐHSP 

14/12/2017 

1471/BC-ĐHSP 

20/12/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

 

H1.01.02.34 

Bảng tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo báo 

cáo tại Hội nghị đại biểu CBVC Trường 

ĐHSP-ĐHĐN năm học 2019-2020 

2017-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Biên bản HNCBVC các khoa 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.35 

- Thông báo triển khai góp ý Hướng dẫn 

đánh giá, xếp loại. 

- Kết luận cuộc họp triển khai góp ý 

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại. 

2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.36 
Kế hoạch tổ chức hội thảo góp ý bộ chỉ số 

đánh giá năng lực cán bộ (KPIs) 

789/KH-ĐHSP 

01/8/2018 

899/TB-ĐHSP 

24/08/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.02.37 Dự thảo bộ tiêu chí đánh giá CBVC 2019 ĐHSP  

Tiêu chí 1.3. Đảm bảo chất lượng 

H1.01.03.01 
- Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 

- Bổ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
HT 2540.11.37 

2019 

Trung tâm 

chứng nhận 

phù hợp 

QUACERT 

 

H1.01.03.02 

Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN giai đoạn 

2015-2020 tầm nhìn 2030 
2016 

Trường 

ĐHSP 

 

H1.01.03.03 
QĐ thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng 

cấp Trường và cấp khoa 

660/QĐ-ĐHSP, 

24/12/2013; 

724/QĐ-ĐHSP; 

15/12/2014 

Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

312/ QĐ-ĐHSP; 

10/2/2019 

H1.01.03.04 QĐ thành lập Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 
6649/QĐ-ĐHĐN 

ngày 12/11/2014 
GĐ ĐHĐN 

 

H1.01.03.05 

Danh sách cán bộ Phòng Khảo thí & 

ĐBCLGD 
2017 – 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Bảng lương cán bộ Phòng KT&ĐBCLGD 2017 – 2019 
Trường 

ĐHSP 
 

Chứng chỉ bồi dưỡng của cán bộ phòng 

KT&ĐBCLGD 
2017 – 2019 Các đơn vị 

 

H1.01.03.06 

Quyết định cử đi tham dự các lớp tập huấn về 

Đảm bảo chất lượng, Kiểm định chất lượng 

của các cán bộ của Trường 
2017-2019 Các đơn vị 

 

H1.01.03.07 Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng 
11/QĐ-KĐCL, 

23/3/2016 
GĐ TT KĐ 

ĐHQGHN 
 

H1.01.03.08 

Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá 

ngoài chương trình đào tạo ngành Sư phạm 

Ngữ văn 
2013 

Cục Khảo thí 

& KĐCL 

 

Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT của Trường 2014; 2018 
Trường 

ĐHSP 
 

H1.01.03.09 

Kế hoạch Tự đánh giá ngành Sư phạm Vật lý 
2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Báo cáo Tự đánh giá CTĐT Sư phạm Vật lý 
2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Báo cáo đánh giá ngoài CTĐT Sư phạm Vật 

lý 
2018 AUN 

 

Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng CTĐT 

Sư phạm Vật lý của AUN-QA 
2019 AUN 

 

H1.01.03.10 

Kế hoạch tự đánh giá 3 chương trình đào tạo 

ngành: Công nghệ Thông tin, Tâm lý học, 

Công nghệ Sinh học 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch năm học của các khoa (đánh giá các 

chương trình đào tạo) 
2019 03 khoa 

 

H1.01.03.11 
Báo cáo đánh giá giữa kỳ kiểm định chất 

lượng 
2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H1.01.03.12 Phầm mềm Quản lý Hệ thống 2019 
Trường 

ĐHSP 
 

H1.01.03.13 

Quyết định về việc điều chỉnh Quy đổi 

khối lượng giờ thực hiện NCKH trong 

Quy chế chi tiêu nội bộ ĐHĐN 

4043/QĐ-ĐHĐN, 

6/8/2015 
ĐH Đà Nẵng 

 

Giao diện các phần mềm QLCB, QL khoa học 
2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H1.01.03.14 

Thông báo về cập nhật thông tin sinh viên trên 

hệ thống 
2019 Phòng CSTV 

 

Giao diện phần mềm Quản lý Sinh viên 2019 Phòng CSTV  

H1.01.03.15 

Quy trình ISO về khảo sát các bên liên quan 
2015 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

Các phiếu khảo sát các bên liên quan 
2017-2019 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

Báo cáo kết quả khảo sát  
2017-2019 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

H1.01.03.16 

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo học chế tin chỉ tại Trường ĐHSP – 

ĐHĐN 

1473/QĐ-ĐHSP 

15/10/2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về Thi kết thúc học phần theo học 

chế tín chỉ tại Trường ĐHSP 
540/QĐ-ĐHSP, 

2015 

Trường 

ĐHSP 
 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

/QĐ-ĐHSP, 2019 
TIÊU CHUẨN 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 2.4. Phát triển chương trình 

H2.02.04.01 Danh mục CTĐT  và bồi dưỡng hiện hành 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.02 Quy trình mở ngành đào tạo 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.03 Quy trình xây dựng CTĐT, bồi dưỡng 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.04 Quy trình cập nhật đánh giá CTĐT, bồi dưỡng 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.05 Mục tiêu giáo dục, chuẩn đầu ra cấp trường 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.06 Mục tiêu, chuẩn đầu ra các CTĐT, bồi dưỡng 2019 
Trường 

ĐHSP 

Quyển 

CTĐT 

H2.02.04.07 
Ma trận liên kết giữa các học phần với chuẩn 

đầu ra của CTĐT 
2019 

Trường 

ĐHSP 

Quyển 

CTĐT 

H2.02.04.08 
Chuẩn đầu ra của CTĐT đã được kiểm định 

chất lượng giáo dục 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.09 
Quy trình xây dựng CTĐT, bồi dưỡng; Quy 

trình cập nhật đánh giá CTĐT, bồi dưỡng (mới) 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.10 
Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.11 
Quyết nghị của Hội đồng trường về mở ngành 

đào tạo 
2017-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.12 
Quyết định thành lập tổ biên soạn 

2018-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.13 
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định 

2018-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.14 
Phiếu lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT 

2018-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.15 
Quyết định cho phép mở ngành của 05 ngành 

mới mở 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.16 

Đề án, quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng 

năng lực tư vấn tâm lý cho giáo viên phổ thông 

làm công tác tư vấn cho học sinh 

2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.17 
Đề án bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo 

viên dạy môn giáo dục công dân 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.18 
Đối sánh giữa các chương trình đại học và cao 

đẳng, trung cấp 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.19 
Đối sánh giữa chương trình Sau ĐH và chương 

trình đại học 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.20 
Đối sánh giữa  CTĐT sư phạm và cử nhân 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.21 
Quy định TTSP theo mô hình vệ tinh 

2016 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.22 
Đối sánh giữa mô hình thực tập truyền thống 

với mô hình thực tập vệ tinh 
2016 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.23 

- Thông báo về việc rà soát CTĐT, bồi dưỡng 

ban hành năm 2015 

- Biên bản cuộc họp bàn về điều chỉnh CTĐT, 

bồi dưỡng 2015. 

2015 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.24 Hồ sơ Hội nghị liên kết đào tạo 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.25 Hồ sơ Hội nghị Tổng kết công tác thực tập 2017-2018 
Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H2.02.04.26 

Hồ sơ Hội thảo tập huấn về xây dựng hệ thống 

đảm bảo chất lượng bên trong và các hoạt động 

triển khai để cải tiến liên tục chất lượng cơ sở 

giáo dục đại học và CTĐT 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.27 

Hồ sơ Hội thảo tập huấn tiếp cận khung trình 

độ Quốc gia Việt Nam và phương pháp tiếp cận 

CDIO trong xây dựng và phát triển CTĐT đại 

học 

2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.04.28 
Báo cáo rà soát, đánh giá CTĐT 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 2.5. Nội dung chương trình và tổ chức thực hiện 

H2.02.05.01 
Ma trận đóng góp của các học phần vào chuẩn 

đầu ra. 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.02 Kế hoạch đào tạo của các CTĐT năm 2019 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.03 
Bảng phân công GV xây dựng đề cương chi tiết 

các học phần 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.04 Đề cương chi tiết một số học phần 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.05 
Nhận xét đánh giá của chuyên gia đánh giá 

AUN – QA 
2018 

AUN  

H2.02.05.06 
Thông báo ra soát điều chỉnh CTĐT, bồi dưỡng 

ban hành năm 2017 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.07 
Bảng đối sánh thời lượng thực hành trong các 

CTĐT năm 2017, 2019 và các CTĐT 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.08 Kế hoạch đăng ký nhu cầu học tập 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.09 Kế hoạch đào tạo 2017, 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.10 Kế hoạch kiến tập, thực tập vệ tinh 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.11 Kế hoạch các lớp bồi dưỡng GV 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.12 
Biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.13 Báo cáo tổng hợp về đội ngũ GV của trường 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.14 Quyết định phê duyệt các dự án CSVC 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.15 Danh sách các cơ sở thực tập vệ tinh 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.16 Báo giảng gửi các trường thành viên 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.17 Quy định mời thỉnh giảng 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.18 Biên bản xét tốt nghiệp khóa 2015, 2016 2018, 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.19 Kế hoạch đào tạo các kỳ hè 2018, 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.20 

Quy trình ISO Lập kế hoạch giảng dạy 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Giao diện phần mềm quản lý Đào tạo 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.21 Danh mục các chương trình bồi dưỡng 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.22 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Khảo sát nhu cầu 2017 Trường  



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí ở các cấp 

thuộc khu vực được phân công (trong chương 

trình ETEP) 

ĐHSP 

H2.02.05.23 

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh 

giá tổng thể chương trình bồi dưỡng thường 

xuyên giáo viên tiểu học và đề xuất chương 

trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu 

học theo chuẩn mới 

2017 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.24 

Đề án, quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng 

năng lực tư vấn tâm lý cho giáo viên phổ thông 

làm công tác tư vấn cho học sinh 

2018 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.25 
Đề án bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo 

viên dạy môn giáo dục công dân 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.26 Kế hoạch đào đạo các lớp bồi dưỡng 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.27 
Báo cáo số lượng học viên bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H2.02.05.28 
Trích xuất dữ liệu ý kiến phản hồi từ hệ thống 

LMS 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

TIÊU CHUẨN 3. NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI 

Tiêu chí 3.6. Chính sách về nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

H3.03.06.01 

Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐHSP 

– ĐHĐN giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

192/QĐ-ĐHSP 

ngày 13/4/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Chiến lược phát triển KHCN của Trường 

ĐHSP đến năm 2025 

407/QĐ-ĐHSP 

ngày 02/3/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.02 

 

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về việc 

bổ sung Sứ mạng, tầm nhìn của Trường ĐHSP  
2016 

Trường 

ĐHSP 
 

Quyết định ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, triết 

lí giáo dục và mục tiêu giáo dục cấp Trường  

1018/QĐ-ĐHSP, 

ngày 16/8/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.03 

 

Hợp đồng thỏa thuận PA giữa trường ĐHSP và 

BQL ETEP Trung ương 2018 

Ban QL 

chương trình 

ETEP  

 

Phụ lục 3: kế hoạch hoạt động tài chính thuộc 

chương trình ETEP  
2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Báo cáo tổng kết năm học và Phương hướng 

nhiệm vụ năm học 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Báo cáo tổng kết và phương hướng hằng năm 

của Phòng KH&HTQT 
Năm 2018, 2019 

Phòng 

KH&HTQT 
 

H3.03.06.04 

Quy định tham dự hội nghị/ hội thảo  Số 212 / QĐ-ĐHSP 

năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Hồ sơ xin đi tham dự hội nghị hội thảo của 

PGS.TS Lê Đức Luận 
2019 

Phòng 

KH&HTQT 
 

H3.03.06.05 

Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài 

liệu học tập 

 

QĐ số 211/QĐ-

ĐHSP ngày 

07/3/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài 

liệu học tập 

 

Số 844/ QĐ-ĐHSP 

ngày 05/7/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Hồ sơ nghiệm thu giáo trình “Phương trình vi 

phân – sai phân” của TS. Lê Hải Trung 
2018 

Phòng 

KH&HTQT 
 

Hồ sơ nghiệm thu giáo trình “Thí nghiệm Vật 

lí ở Trường THPT” của TS. Phùng Việt Hải 
2019 

Phòng 

KH&HTQT 
 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H3.03.06.06 

Quy định quản lí đề tài KHCN cấp Trường 

 

Số 1454/ QĐ-

ĐHSP năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Các biểu mẫu ban hành kèm theo quyết định 

ban hành quy định quản lí đề tài cấp Trường 

ĐHSP 

Số 1454/ QĐ-

ĐHSP năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.07 

Quy định khen thưởng hoạt động KHCN 

trường ĐHSP 

Số 213/QĐ-ĐHSP 

ngày 07/3/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Quy định khen thưởng hoạt động KHCN 

trường ĐHSP 

Số 1223 / QĐ-

ĐHSP 11/9/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo khen thưởng hoạt động KHCN cấp 

Trường 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Quyết định thành lập hội đồng xét khen thưởng 

hoạt động KHCN  
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Quyết định khen thưởng hoạt động KHCN 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.08 

Quy định hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt 

động KHCN cấp Khoa 
2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động 

KHCN năm học 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Phê duyệt kế hoạch hoạt động KHCN năm học 
2017, 2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.09 

Quy chế hoạt động các nhóm Nghiên cứu – 

Giảng dạy thuộc Đại học Đà Nẵng và các 

Trường thành viên 

518/QĐ-ĐHĐN 

ngày 09/02/2011 
ĐHĐN  

Hồ sơ thành lập nhóm nghiên cứu giảng dạy 

“Tô pô – Đại số và Lí thuyết đa vị thế”, Trưởng 

nhóm: TS. Hoàng Nhật Quy 

2018 
Phòng 

KH&HTQT 
 

H3.03.06.10 

Thông tư Quy định về Quản lý đề tài khoa học 

và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2012 Bộ GD&ĐT  

Quy định quản lí đề tài KHCN cấp Đại học Đà 

Nẵng 

 

 Số 1826/QĐ-

ĐHĐN ngày 

31/5/2018 

ĐHĐN  

H3.03.06.11 

Quy định khen thưởng KHCN trường Đại học 

Sư phạm - ĐHĐN (cũ) 

Số 213/QĐ-ĐHSP 

ngày 07/3/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Quy định khen thưởng KHCN trường Đại học 

Sư phạm - ĐHĐN (mới) 

Số 1223 / QĐ-

ĐHSP 11/9/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.12 

Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài 

liệu học tập (cũ) 

QĐ số 211/QĐ-

ĐHSP ngày 

07/3/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài 

liệu học tập (mới)  

Số 844/ QĐ-ĐHSP 

ngày 05/7/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.13 
Dự thảo Quy định tham dự hội nghị hội thảo 

trong và ngoài nước 
2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.14 

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo đăng kí đề tài sinh viên NCKH năm 

học 2018-2019 

1058/TB-ĐHSP 

ngày 28/9/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Công văn về việc triển khai thực hiện đề tài 

SVNCKH 

1311/ĐHSP-KH 

ngày 14/11/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo báo cáo tiến độ thực hiện đề tài 

SVNCKH 

145/TB-ĐHSP 

ngày 19/02/2019 

Trường 

ĐHSP 
 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Kế hoạch tổ chức hội nghị SVNCKH  281/KH-ĐHSP 

ngày 27/3/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Bảng tính khối lượng cho GV hướng dẫn 

SVNCKH 
2019 

Phòng 

KH&HTQT 
 

H3.03.06.15 

Dự thảo quy định biên soạn giáo trình và công 

nhận tài liệu học tập trường ĐHSP-ĐHĐN 
2019 

Phòng 

KH&HTQT 
 

Thông báo góp ý dự thảo quy định biên soạn 

giáo trình và công nhận tài liệu học tập trường 

ĐHSP-ĐHĐN 

357/ĐHSP ngày 

16/4/2019 
Trường 

ĐHSP 
 

Email thông báo góp ý dự thảo 2019 Phòng 

KH&HTQT 
 

Biên bản họp tiếp thu ý kiến về dự thảo quy 

định biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu 

học tập trường ĐHSP-ĐHĐN 

2019 
Phòng 

KH&HTQT 
 

H3.03.06.16 

Danh sách đề tài KHCN các cấp 
2017, 2018, 2019 

Phòng 

KH&HTQT 
 

Danh sách các công bố quốc tế 
2017, 2018, 2019 

Phòng 

KH&HTQT 
 

Danh sách các giáo trình/ tài liệu học tập đã phê 

duyệt 
2018, 2019 

Phòng 

KH&HTQT 
 

H3.03.06.17 

Quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu 

giảng dạy 
2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê và đánh 

giá tài sản cố định năm 2017 
2017 Phòng CSVC  

H3.03.06.18 

Danh sách viên chức tham gia kiểm kê tài sản 

0h00’ ngày 01/01/2018 
2018 Phòng CSVC  

Lịch kiểm kê tài sản  2018 Phòng CSVC  

Báo cáo kết quả và đánh giá tài sản cố định 2019 Phòng CSVC  

Báo cáo kết quả và đánh giá công cụ dụng cụ 2019  Phòng CSVC  

Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê và đánh 

giá tài sản cố định  

1857/QĐ-ĐHSP 

ngày 05/12/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.19 
Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm 

thiết bị phục vụ chuyên môn 
2017, 2018 Phòng CSVC  

H3.03.06.20 Hồ sơ mua sắm trang thiết bị 2018 Phòng CSVC  

H3.03.06.21 

Hồ sơ dự án Tăng cường kĩ năng thực hành và 

nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh 

viên Trường ĐHSP – ĐHĐN 

2018 
Trường 

ĐHSP 
 

Hồ sơ Dự án Đầu tư tăng cường năng lực cơ sở 

vật chất, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm 

nâng cao năng lực đào tạo cho Trường ĐHSP – 

ĐHĐN 

2018 
Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.22 

Đề nghị sửa chữa, bổ sung trang thiết bị của các 

đơn vị. 
2019 Phòng CSVC  

Hồ sơ thanh toán sửa chữa, mua sắm trang thiết 

bị 
2019 Phòng CSVC  

Hồ sơ thanh toán sửa chữa, bảo trì thiết bị 

 
2018, 2019 Phòng CSVC  

H3.03.06.23 

Công văn khảo sát ý kiến CBGV và SV về điều 

kiện cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ 

951/ĐHSP-

ĐBCLGD ngày 

07/10/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng của 

Cơ sở vật chất tại Trường 
2019 

Phòng 

ĐBCLGD 
 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H3.03.06.23a 

Giao diện các website 

http://scv.ued.udn.vn; 

http://conf.ued.udn.vn; 

http://jse.ued.udn.vn 

2019 
Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.24 

Tham chiếu kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN giai đoạn 

2016-2020 tầm nhìn 2030 

2016 
Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.25 
Thông báo đăng kí đề tài KHCN cấp Trường 

hằng năm 
2017, 2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.26 

Thuyết minh các đề tài KHCN cấp Trường 

trọng điểm có sản phẩm là đào tạo Thạc sĩ, 

SVNCKH 

2017, 2018, 2019 
Phòng 

KH&HTQT 
 

H3.03.06.27 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp 

Trường loại đặt hàng năm 2018 
2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Hồ sơ nhiệm vụ chuyên môn về giáo dục Bảo 

vệ môi trường 
2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.28 

Quyết định thành lập hội đồng và biên bản 

nghiệm thu các đề tài KHCN cấp Trường (liên 

quan đến giải quyết các vấn đề mang tính thời 

sự của ngành giáo dục) 

2017, 2018 
Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.29 

Quyết định thành lập hội đồng và biên bản 

nghiệm thu các đề tài KHCN cấp Trường (liên 

quan đến vấn đề nghiên cứu thực trạng giáo dục 

của Trường ĐHSP - ĐHĐN và các trường phổ 

thông, mầm non trên địa bàn các tỉnh, thành 

phố, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng) 

2017, 2018 
Phòng 

KH&HTQT 
 

H3.03.06.30 

Quy định khen thưởng KHCN trường Đại học 

Sư phạm - ĐHĐN  

Số 1223 / QĐ-

ĐHSP 11/9/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 

1292/QĐ-ĐHSP 

ngày 18/9/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.31 

Thông báo đề xuất đề tài KHCN cấp tỉnh/ thành 

phố  
2018, 2019 

Các Sở 

KHCN, 

ĐHSP, 

ĐHĐN 

 

Công văn đề xuất đề tài các tỉnh/ thành phố 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.32 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài cấp thành 

phố của TS. Nguyễn Thị Trâm Anh  
30/HĐ-SKHCN 

ngày 01/9/2018 

Sở KHCN 

thành phố Đà 

Nẵng 

 

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu và 

biên bản nghiệm thu đề tài 

1449/QĐ-ĐHSP 

ngày 08/10/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu 

nhiêm vụ KHCN  

1699/QĐ-ĐHSP 

ngày 07/11/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H3.03.06.33 

Giấy chứng nhận đăng kí kết quả thực hiện 

nhiệm vụ KHCN đề tài cấp tỉnh Quảng Nam 

năm 2017 của PGS. TS Lê Tự Hải: 

Số đăng kí: 106-

KQNC 

Sở KHCN 

Quảng Nam 
 

Quyết định công nhận và giao nhiệm vụ tổ chức 

kết quả nghiên cứu đề tài của PGS. TS Lê Tự 

Hải 

QĐ số 3312/QĐ-

UBND ngày 

05/11/2018 

UBND 

Quảng Nam 
 

H3.03.06.34 
Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN 

tỉnh Kiên Giang 

35/HĐ-SKHCN 

ngày 08/10/2018 

Sở KHCN 

Kiên Giang 
 

http://scv.ued.udn.vn/
http://conf.ued.udn.vn/
http://jse.ued.udn.vn/


Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN 

tỉnh Quảng Ngãi 

01/2019/HĐ-

ĐTKHCN ngày 

12/4/2019 

Sở KHCN 

Quảng Ngãi 
 

H3.03.06.35 
Danh mục bài báo khoa học các năm học  

2017, 2018, 2019 
Phòng 

KH&HTQT 
 

Tiêu chí 3.7. Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

H3.03.07.01 

Quyết định thành lập Phòng KH&HTQTcủa 

Trường thành viên thuộc ĐHĐN 

 

353/QĐ-TCCB 

ngày 08/02/2006 
ĐHĐN 

 

Quyết định thành lập các phòng chức năng 

thuộc Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 

QĐ số 6649/QĐ-

ĐHĐN ngày 

12/11/2014 

ĐHĐN 

 

Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ của 

các Phòng chức năng, Khoa, Tổ trực thuộc của 

Trường ĐHSP 

2014 
Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.02 

 

Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp ĐHĐN 

Số 1826/QĐ-

ĐHĐN ngày 

31/5/2018 

ĐHĐN 

 

Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp Trường 
2017, 2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.03 

Thông báo đăng kí đề tài KHCN cấp Trường 

năm 2018 

 1038/TB-ĐHSP 

ngày 20/11/2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định thành lập hội đồng xét chọn danh 

mục đề tài 

119/QĐ-ĐHSP 

ngày 17/01/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo kết quả tuyển chọn danh mục đề tài 29/TB-ĐHSP ngày 

20/11/2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá Thuyết 

minh và tuyển chọn cá nhân thực hiện đề tài 

KHCN 

60/QĐ-ĐHSP ngày 

16/01/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo kết quả tuyển chọn cá nhân thực 

hiện đề tài 

115/TB-ĐHSP 

ngày 31/01/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài 913/TB-ĐHSP 

ngày 25/8/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra tiến độ 

thực hiện đề tài  

1907/QĐ-ĐHSP 

ngày 11/12/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo nghiệm thu đề tài KHCN  1224/TB-ĐHSP 

ngày 30/10/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề 

tài 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Biên bản nghiệm thu đề tài 2018 
Phòng 

KH&HTQT 

 

Biên bản Thanh lí hợp đồng thực hiện đề tài 2018 
Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.04 

 
Sổ nhật kí sử dụng phòng thí nghiệm 2019 

Các Khoa có 

phòng thực 

hành thí 

nghiệm 

 

H3.03.07.05 

Công văn phối hợp thực hiện đề tài KHCN cấp 

Bộ của ThS. Nguyễn Văn Khánh 

639/ĐHSP ngày 

02/7/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Tờ trình xin phép điều tra khảo sát tại Quảng 

Ngãi phục vụ đề tài cấp tỉnh của TS. Nguyễn 

Thị Trâm Anh 

2019 
Phòng 

KH&HTQT 

 

H3.03.07.06 
Biên bản nghiệm thu một số đề tài cấp Trường 

2017, 2018 
Phòng 

KH&HTQT 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H3.03.07.07 

Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy định quản 

lí đề tài KHCN cấp Trường  
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ gia hạn đề tài KHCN cấp Trường của 

ThS. Hồ Trần Ngọc Oanh và TS. Lê Văn Trung 
2018 

Phòng 

KH&HTQT 

 

H3.03.07.08 

Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên NCKH cấp 

trường (trong đó có lồng ghép kế hoạch tập 

huấn chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học 

của GS. TSKH Bùi Văn Ga) 

281/KH-ĐHSP 

ngày 27/3/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày 

KHCN Việt Nam 

440/KH-ĐHSP 

ngày 13/5/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch tổ chức buổi nói chuyện của GS. Paul 

về viết báo khoa học 

931/KH-ĐHSP 

ngày 03/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo lớp tập huấn nâng cao năng lực viết 

báo khoa học và công bố quốc tế 

1033/TB-ĐHSP 

ngày 01/11/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.09 
Thông báo về Tập huấn về Sở hữu trí tuệ và 

chuyển giao công nghệ 

1326/TB-ĐHSP 

ngày 1/11/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.10 

Danh sách các bài báo trong nước và quốc tế 
2017, 2018, 2019 

Phòng 

KH&HTQT 

 

Quyết định khen thưởng công bố quốc tế 2981/QĐ-BGDDT 

ngày 15/8/2018 
Bộ GD&DT 

 

Quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND 

thành phố ĐN  

4403/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2018 

UBND thành 

phố Đà Nẵng 

 

Bằng độc quyền sáng chế  
2017, 2018, 2019 

Phòng 

KH&HTQT 

 

H3.03.07.11 

Phụ lục 1.1 trong PA về sứ mạng, tầm nhìn, kế 

hoạch chiến lược phát triển Nhà trường giai 

đoạn 2017-2021 

2018 
Trường 

ĐHSP 

Tham 

chiếu 

H3.03.07.12 

Quyết định ban hành phụ lục điều chỉnh quy đổi 

khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học 

trong quy chế chi tiêu nội bộ ĐHĐN 

2007/QĐ-ĐHĐN 

ngày 15/6/2017 
ĐHĐN 

 

Thông báo về việ kê khai tính giờ KHCN của 

giảng viên 

538/TB-ĐHSP 

ngày 04/6/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.13 
Bảng tính giờ nghiên cứu khoa học giảng viên 

hằng năm  
2018, 2019 

Phòng 

KH&HTQT 

 

H3.03.07.14 
Thông báo đăng kí đề tài cấp Trường các năm 

2018, 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.15 
Danh sách đề tài các cấp 

 
2017, 2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.16 

Công văn quy định dịnh mức khoán kinh phí 

hoạt động KHCN hằng năm  

1461/ĐHSP ngày 

19/12/2018 và 

1022/ĐHSP ngày 

15/11/2017 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.17 

Danh sách các seminar cấp Khoa/ tổ bộ môn 
2018, 2019 

Phòng 

KH&HTQT 

 

Hồ sơ tổ chức một số seminar của Khoa 
2019 

Phòng 

KH&HTQT 

 

H3.03.07.18 

Thông báo giao chỉ tiêu viết bài cho tạp chí KH 

trường Đại học Sư phạm 

1001/TB-ĐHSP 

ngày 13/9/2018 và 

969/TB-ĐHSP 

ngày 11/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.19 
Quy định công tác thi đua khen thưởng tại 

ĐHĐN 

4501/QĐ-ĐHĐN 

ngày 25/12/2018 
ĐHĐN 

 

H3.03.07.20 

Thông báo về việc cập nhật thông tin lĩnh vực 

khoa học trên web scv.udn.vn 

3159/ĐHĐN-

KHCNMT 
ĐHĐN 

 

Thông báo về việc đăng kí tài khoản 

scholar.google.com 

1390/TB-ĐHSP 

ngày 03/12/2018 

Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Email thông báo để cán bộ cập nhật thông tin 

khoa học trên trang lí lịch khoa học 
2019 

Phòng 

KH&HTQT 

 

Bản chụp màn hình chỉ ra số lượng giảng viên 

đăng kí tài khoản scholar.google.com 
2019 

Phòng 

KH&HTQT 

 

Báo cáo Niên giám KHCN các năm  
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.21 
Quy định về việc bổ sung tài liệu 1266/QĐ-ĐHSP 

ngày 14/9/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.22 

 

Các ảnh chụp từ email của Phòng KH&HTQT 

gửi toàn Trường 
2018, 2019 

Phòng 

KH&HTQT 

 

Các Thông báo liên quan đến KHCN 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.23 

 

Báo cáo tổng kết năm học  
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo hoạt động KHCN năm 2018 10/ĐHSP-KH ngày 

07/01/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Kết luận giao ban công tác quản lí KHCN năm 

2018 

479/TB-ĐHSP 

ngày 18/5/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.24 

 

Quy định khen thưởng hoạt động KHCN 

Trường ĐHSP 

1223/QĐ-ĐHSP 

ngày 11/9/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định khen thưởng hoạt động KHCN cho 

các cá nhân có thành tích trong hoạt động 

NCKH 

1292/QĐ-ĐHSP 

ngày 23/10/2017 và 

1708/QĐ-ĐHSP 

ngày 12/11/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H3.03.07.25 

 

Website các Khoa Hóa, Sinh – MT, Vật lí  

http://bio-env.ued.udn.vn/gioi-thieu/co-

so-vat-chat 
 

2019 Các Khoa 

 

H3.03.07.26 

 

Sổ thiết bị các phòng thí nghiệm thực hành 

 
2018, 2019 Các Khoa 

 

TIÊU CHUẨN 4. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 

Tiêu chí 4.8. Hợp tác vùng, địa phương 

H4.04.08.01 Sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.08.02 

Kế hoạch khảo sát nhu cầu bồi dưỡng 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Chương trình bồi dưỡng 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Tài liệu bồi dưỡng 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Đội ngũ giảng viên 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.08.03 

Báo cáo khảo sát nhu cầu bồi dưỡng giáo viên 

6 tỉnh Miền trung – Tây nguyên 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo khảo sát nhu cầu đào tạo giáo viên 6 

tỉnh Miền trung – Tây nguyên 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.08.04 
Báo cáo hoạt động bồi dưỡng của Trường Đại 

học Sư phạm - ĐHĐN 
2019 

Phòng Đào 

tạo 

 

H4.04.08.05 Danh sách các đơn vị liên kết 2019 
Phòng Đào 

tạo 

 

H4.04.08.06 
Danh sách giảng viên theo tổ chuyên môn, cán 

bộ phục vụ kỹ thuật 
2019 

Phòng TC-

HC 

 

H4.04.08.07 
Kế hoạch tập huấn cho giảng viên, cán bộ kỹ 

thuật 
2017 

Phòng TC-

HC 

 

H4.04.08.08 Hồ sơ liên kết đào tạo 2018, 2019 Phòng ĐT  

http://bio-env.ued.udn.vn/gioi-thieu/co-so-vat-chat
http://bio-env.ued.udn.vn/gioi-thieu/co-so-vat-chat


Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H4.04.08.09 Tài liệu bồi dưỡng  2017 Phòng ĐT  

H4.04.08.10 

Bảng phân công giảng viên giảng dạy các lớp Theo thời gian mở 

lớp 
Phòng ĐT 

 

Bảng điểm gốc Theo lớp Phòng ĐT  

Quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp Theo lớp Phòng ĐT  

H4.04.08.10a 
Báo cáo kết quả bồi dưỡng giáo viên phổ thông 

cốt cán năm 2019 (thuộc Chương trình ETEP) 

216/ĐHSP-ETEP, 

2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.08.11 Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác đào tạo   Phòng ĐT  

H4.04.08.12 

Tham chiếu Kế hoạch chiến lược phát triển 

trường Đại học Sư phạm giai đoạn 2016-2020 

tầm nhìn 2030 

2016 
Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.08.13 

 

Hồ sơ hội thảo: “Ngôn ngữ học Việt Nam - 

những chặng đường phát triển và hội nhập quốc 

tế”: Thông báo, Quyết định thành lập Ban tổ 

chức  

Số 1437/QĐ-ĐHSP 

và 1438/QĐ-ĐHSP 

ngày 04/10/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ hội thảo: “Hội nghị giảng dạy Vật lí toàn 

quốc lần thứ IV”: Thông báo, Quyết định thành 

lập Ban tổ chức 

2018 
Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần 

thứ X năm 2018: Thông báo, Quyết định thành 

lập Ban tổ chức 

Số 375/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/3/2018 

Phòng 

KH&HTQT 

 

H4.04.08.14 

 

Kỉ yếu hội thảo “Ngôn ngữ học Việt Nam - 

những chặng đường phát triển và hội nhập quốc 

tế” 

 2018 
Phòng 

KH&HTQT 

 

Tạp chí KH trường ĐHSP số đặc biệt về “Hội 

nghị giảng dạy Vật lí toàn quốc lần thứ IV” 
2018 

Phòng 

KH&HTQT 

 

Kỉ yếu hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần 

thứ X năm 2018 
2018 

Phòng 

KH&HTQT 

 

H4.04.08.15 

Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu 

nhiệm vụ KHCN cấp thành phố Đà Nẵng: Xây 

dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm 

hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà 

Nẵng 

2018 
Trường 

ĐHSP 

 

https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/lop-hoc-

phong-chong-xam-hai-tre-em-buoc-dau-tao-

hieu-ung-lan-toa-3941751.html 

2018 Báo GD&TĐ 

 

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhan-len-

nhung-gia-tri-sau-chien-dich-

1454468.tpo?fbclid=IwAR2Kx4rPkOAL0u0u

Yy4mZX31m2sJU4dizuMx2wATPB4A-

vbibGAkBOdw_lI 

2019 
Báo Tiền 

Phong  

 

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-

nien/201907/sinh-vien-tinh-nguyen-vi-cong-

dong 

862658/?fbclid=IwAR2lZz4hUjSsOhcIbKDJ1

4PC_ImVsO7SeANojineXby4EZyH4r11zPZI

-AM 

2019 
Báo Quảng 

Nam  

 

Quyết định công nhận và giao nhiệm vụ tổ chức 

ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp 

tỉnh: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp 

các loại keo dán gỗ thân thiện với môi trường 

và ứng dụng trong sản xuất ván gỗ nhân tạo 

MDF 

2018 
UBND tỉnh 

Quảng Nam 

 

H4.04.08.16 
Công văn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh 

Kontum 

440/ĐHSP-KH 

ngày 04/5/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/lop-hoc-phong-chong-xam-hai-tre-em-buoc-dau-tao-hieu-ung-lan-toa-3941751.html
https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/lop-hoc-phong-chong-xam-hai-tre-em-buoc-dau-tao-hieu-ung-lan-toa-3941751.html
https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/lop-hoc-phong-chong-xam-hai-tre-em-buoc-dau-tao-hieu-ung-lan-toa-3941751.html
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhan-len-nhung-gia-tri-sau-chien-dich-1454468.tpo?fbclid=IwAR2Kx4rPkOAL0u0uYy4mZX31m2sJU4dizuMx2wATPB4A-vbibGAkBOdw_lI
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhan-len-nhung-gia-tri-sau-chien-dich-1454468.tpo?fbclid=IwAR2Kx4rPkOAL0u0uYy4mZX31m2sJU4dizuMx2wATPB4A-vbibGAkBOdw_lI
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhan-len-nhung-gia-tri-sau-chien-dich-1454468.tpo?fbclid=IwAR2Kx4rPkOAL0u0uYy4mZX31m2sJU4dizuMx2wATPB4A-vbibGAkBOdw_lI
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhan-len-nhung-gia-tri-sau-chien-dich-1454468.tpo?fbclid=IwAR2Kx4rPkOAL0u0uYy4mZX31m2sJU4dizuMx2wATPB4A-vbibGAkBOdw_lI
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhan-len-nhung-gia-tri-sau-chien-dich-1454468.tpo?fbclid=IwAR2Kx4rPkOAL0u0uYy4mZX31m2sJU4dizuMx2wATPB4A-vbibGAkBOdw_lI
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201907/sinh-vien-tinh-nguyen-vi-cong-dong%20862658/?fbclid=IwAR2lZz4hUjSsOhcIbKDJ14PC_ImVsO7SeANojineXby4EZyH4r11zPZI-AM
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201907/sinh-vien-tinh-nguyen-vi-cong-dong%20862658/?fbclid=IwAR2lZz4hUjSsOhcIbKDJ14PC_ImVsO7SeANojineXby4EZyH4r11zPZI-AM
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201907/sinh-vien-tinh-nguyen-vi-cong-dong%20862658/?fbclid=IwAR2lZz4hUjSsOhcIbKDJ14PC_ImVsO7SeANojineXby4EZyH4r11zPZI-AM
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201907/sinh-vien-tinh-nguyen-vi-cong-dong%20862658/?fbclid=IwAR2lZz4hUjSsOhcIbKDJ14PC_ImVsO7SeANojineXby4EZyH4r11zPZI-AM
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201907/sinh-vien-tinh-nguyen-vi-cong-dong%20862658/?fbclid=IwAR2lZz4hUjSsOhcIbKDJ14PC_ImVsO7SeANojineXby4EZyH4r11zPZI-AM
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201907/sinh-vien-tinh-nguyen-vi-cong-dong%20862658/?fbclid=IwAR2lZz4hUjSsOhcIbKDJ14PC_ImVsO7SeANojineXby4EZyH4r11zPZI-AM


Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Công văn đề xuất nhiệm vụ KHCN thành phố 

Đà Nẵng 

813/ĐHSP-KH 

ngày 27/8/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng thực hiện đề tài tỉnh Quảng Ngãi 

01/2019/HĐ-

ĐTKHCN ngày 

12/4/2019 

Sở KHCN 

Quảng Ngãi 

 

Hợp đồng thực hiện đề tài tỉnh Kiên Giang 
35/HĐ_SKHCN 

ngày 08/10/2018 

Sở KHCN 

Kiên Giang 

 

Hợp đồng thực hiện đề tài tỉnh Quảng Nam 
37/HĐ-SKHCN 

ngày 28/12/2016 

Sở KHCN 

tỉnh Quảng 

Nam 

 

H4.04.08.17 
Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề 

tài có thành viên ngoài trường 
2017, 2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.08.18 

Công văn đề nghị xét khen thưởng hoạt động 

KHCN thành phố Đà Nẵng 2019 

631b/ĐHSP -KH 

ngày 27/6/ 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Công văn đề nghị xét khen thưởng hoạt động 

KHCN thành phố Đà Nẵng 2019 đợt 2 

1000/ĐHSP-KH 

ngày 22/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND 

thành phố ĐN  

4403/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2018 

UBND thành 

phố Đà Nẵng 

 

H4.04.08.19 
Báo cáo tổng kết năm học mục phương hướng 

năm học  
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 4.9. Hợp tác quốc tế 

H4.04.09.01 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường Đại học Sư phạm- 

ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 

Quyết định Số 192/ 

QĐ-ĐHSP ngày 02 

tháng 3 năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Phương hướng nhiệm vụ năm học từ năm 

2017 đến năm 2019 và các báo cáo của Phòng 

Công văn số 

1251/BC-ĐHSP 

ngày 02 tháng 11 

năm 2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.02 

Quy định về người nước ngoài học tập tại Đại 

học Đà Nẵng và Quy định về công tác quản lí 

hoạt động quốc tế của Đại học Đà Nẵng 

Quyết định Số 666/ 

QĐ-ĐHĐN ngày 3 

tháng 2 năm 2016, 

Quyết định Số 805/ 

QĐ-ĐHĐN ngày 

10 tháng 3 năm 

2017 

ĐHĐN  

H4.04.09.03 
Quy định về hoạt động hợp tác quốc tế của 

Trường Đại học Sư phạm 

Quyết định Số 

1447/ QĐ-ĐHSP 

ngày 5 tháng 10 

năm 2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.04 

Quy định về tham dự hội nghị hội thảo 

Quyết định Số 212/ 

QĐ-ĐHSP ngày 7 

tháng 3 năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Quy định khen thưởng KHCN trường ĐHSP 

Quyết định Số 213/ 

QĐ-ĐHSP ngày 7 

tháng 3 năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.05 
Danh sách giảng viên tham gia hội thảo trong 

và ngoài nước 
2017, 2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.06 
Danh sách các đoàn vào và Kế hoạch đón tiếp 

các đoàn 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.07 Quyết định các đoàn đi nước ngoài 

Quyết định Số 603/ 

QĐ-ĐHSP ngày 20 

tháng 4 năm 2018, 

Quyết định Số 745/ 

QĐ-ĐHSP ngày 23 

tháng 5 năm 2018 

Trường 

ĐHSP 
 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H4.04.09.08 Danh sách các MoU/MoA 2019 
Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.09 

Danh sách các cán bộ tham gia dự án với 

Trường Hull 

Quyết định Số 

1228/ QĐ-ĐHSP 

ngày 5 tháng 10 

năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Quyết định của Bộ cho phép tiếp nhận dự án 

Quyết định Số 

2236/ QĐ-BGDĐT 

ngày 18 tháng 6 

năm 2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Thỏa thuận kí kết với Eramus+ 2019 
Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.10 Thông báo các chương trình trao đổi 

Thông báo số 871/ 

TB-ĐHSP ngày 12 

tháng 9 năm 2019, 

Thông báo số 872/ 

TB-ĐHSP ngày 12 

tháng 9 năm 2019, 

Thông báo số 860/ 

TB-ĐHSP ngày 10 

tháng 9 năm 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.11 

Kế hoạch đón tiếp các chuyên gia và kế hoạch, 

tờ trình giao lưu với sinh viên 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Quyết định tiếp nhận các chuyên gia 

Quyết định Số 337/ 

QĐ-ĐHSP ngày 20 

tháng 3 năm 2019, 

Quyết định Số 591/ 

QĐ-ĐHSP ngày 7 

tháng 5 năm 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.12 
Thông báo/ Giấy phép tổ chức hội thảo quốc 

tế 

Công văn số 

9377/UBND-SNV 

ngày 04 tháng 12 

năm 2018, Công 

văn số 

4773/UBND-SNV 

ngày 15 tháng 7 

năm 2019, 

Công văn số 

4969/UBND-SNV 

ngày 23 tháng 7 

năm 2019 

 

 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.13 Quyết định tiếp nhận sinh viên nước ngoài 

Quyết định Số 782/ 

QĐ-ĐHSP ngày 7 

tháng 6 năm 2019, 

Công văn số 2479/ 

ĐHĐN-HTQT 

Trường 

ĐHSP 
 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ngày 16 tháng 7 

năm 2018 

H4.04.09.14 
Tin Hợp tác quốc tế trên trang web trường 

2019 
Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.15 
Công văn báo cáo đoàn đến, báo cáo đến sở 

ngoại vụ 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.16 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng, báo cáo 

của Trường về tổng kết năm học và phương 

hướng hoạt động  

2017, 2018, 2019 
Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.17 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường Đại học Sư phạm- 

ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 

Quyết định Số 192/ 

QĐ-ĐHSP ngày 02 

tháng 3 năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.18 
Danh sách các MoU/MoA 

2019 
Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.19 Quyết định tiếp nhận sinh viên Đài Loan 

QĐ số 593/ QĐ-

ĐHSP, 7/5/2019 

QĐ số 605/ QĐ-

ĐHSP, 20/4/2018 

QĐ số 1870/ QĐ-

ĐHSP,10/12//2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.09.20 Quyết định tiếp nhận sinh viên Trung Quốc 

Quyết định Số 594/ 

QĐ-ĐHSP ngày 7 

tháng 5 năm 2019 

ĐHSP 

 

H4.04.09.21 
Danh sách các sinh viên tham gia chương 

trình Global Village 
2019 ĐHSP  

H4.04.09.22 
Công văn của Sở ngoại vụ cho phép sinh viên 

Canada thực tập 

Công văn số 

6404/UBND-

SNV,17/8/018 

Công văn số 

5814/UBND-

SNV,27/8/2019 

ĐHSP  

H4.04.09.23 

Các Hội thảo tập huấn Dosahou, đề tài nghiên 

cứu Dosahou, danh sách giảng viên Trường 

tham gia SEED 

2018, 2019 ĐHSP  

H4.04.09.24 Tờ trình, Kế hoạch đón tiếp các chuyên gia 2018 ĐHSP  

H4.04.09.25 
Thông báo/ Giấy phép tổ chức hội thảo quốc 

tế 

Công văn số 

9377/UBND-

SNV,04/12/2018 

Công văn số 

4969/UBND-SNV, 

23/7/2019 

ĐHSP  

H4.04.09.26 Quyết định đoàn đi Ấn Độ, Nhật Bản 

Quyết định Số 603/ 

QĐ-ĐHSP ngày 20 

tháng 4 năm 2018, 

Quyết định Số 745/ 

QĐ-ĐHSP ngày 23 

tháng 5 năm 2018 

ĐHSP  

H4.04.09.27 
Kế hoạch đoàn đi Đài Loan, Quyết định cử 

cán bộ đi Đài Loan 
2019 ĐHSP  

H4.04.09.28  Danh sách các sách điện tử 
Quyết định Số 

1228/ QĐ-ĐHSP 
ĐHSP  



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ngày 5 tháng 10 

năm 2017 

H4.04.09.29 Quyết định cử cán bộ đi Úc, Bỉ,… 

QĐ số 2047/ QĐ-

ĐHSP, 27/12/2018, 

QĐ số 1049/ QĐ-

ĐHSP, 28/8/2019 

QĐ số 106/ QĐ-

ĐHSP, 24/01/2019 

QĐ số 1320/ QĐ-

ĐHSP, 01/10/2019 

QĐ số 995/ QĐ-

ĐHSP,12/8/2019 

ĐHSP  

H4.04.09.30 
Đề cương chi tiết các học phần có tính tích 

hợp 
2016 ĐHSP  

H4.04.09.31 
Chương trình giáo dục đào tạo khối ngành sư 

phạm  
2016 ĐHSP  

H4.04.09.32 
Các chương trình sinh hoạt ngoại khóa về môi 

trường, nước sạch, dân số,… 
2019 ĐHSP 

 

H4.04.09.33 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

hoạt động của Phòng, báo cáo tổng kết hoạt 

động hợp tác quốc tế và kế hoạch hợp tác 

quốc tế của Phòng 

2017, 2018, 2019 ĐHSP 

 

Quyết định thành lập Ban biện soạn “Quy 

định về chính sách thu hút sinh viên nước 

ngoài đến học tập, thực tập và nghiên cứu tại 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN” và Quyết 

định thành lập Ban biện soạn “Quy định về 

chính sách nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 

CBGV và thu hút chuyên gia, nhà khoa học uy 

tín ở nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu 

tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà 

Nẵng” 

Quyết định Số 

1175b/ QĐ-ĐHSP 

ngày 9 tháng 9 năm 

2019, 

Quyết định Số 

1329b/ QĐ-ĐHSP 

ngày 02 tháng 10 

năm 2019 

ĐHSP 

 

H4.04.09.34 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường Đại học Sư phạm- 

ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 

Quyết định Số 192/ 

QĐ-ĐHSP ngày 02 

tháng 3 năm 2017 

ĐHSP 

 

H4.04.09.35 

Thông báo tuyển dụng giảng viên Thông báo số 146/ 

TB-ĐHSP ngày 9 

tháng 2 năm 2018 

ĐHSP 

 

H4.04.09.36 

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 

ĐHĐN 

Quyết định Số 

2211/ QĐ-ĐHĐN 

ngày 30 tháng 5 

năm 2016 

ĐHSP 

 

H4.04.09.37 Kế hoạch và chương trình các buổi seminar 2018, 2019 ĐHSP  

H4.04.09.38 Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh 2015, 2018 ĐHSP  

H4.04.09.39 
Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với 

sinh viên 
2015, 2016 ĐHSP 

 

H4.04.09.40 

Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với 

sinh viên /học viên cao học, biên bản xét công 

nhận tốt nghiệp 

2016, 2018,2019 ĐHSP 

 

H4.04.09.41 
Thông báo chương trình ngắn hạn với đối tác 

ở các nước 

Thông báo số 871/ 

TB-ĐHSP ngày 12 

tháng 9 năm 2019, 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Thông báo số 872/ 

TB-ĐHSP ngày 12 

tháng 9 năm 2019, 

Thông báo số 860/ 

TB-ĐHSP ngày 10 

tháng 9 năm 2019 

Quyết định Số 

1557/ QĐ-ĐHSP 

ngày 05 tháng 11 

năm 2019, 

Quyết định Số 

1723/ QĐ-ĐHSP 

ngày 16 tháng 11 

năm 2018 

H4.04.09.42 Thông báo học tiếng Nhật 2018 ĐHSP  

H4.04.09.43 

Thông báo giao lưu với sinh viên nước ngoài 2017, 2018,2019 ĐHSP  

Quyết định tiếp nhận tình nguyền viên  

QĐ số 337/ QĐ-

ĐHSP ngày 

20/3/2019, 

QĐ số 591/ QĐ-

ĐHSP,7/5/2019 

ĐHSP 

 

H4.04.09.44 

Danh sách các giảng viên được khen thưởng Quyết định Số 

1708/ QĐ-ĐHSP 

ngày 12 tháng 11 

năm 2018 

ĐHSP 

 

H4.04.09.45 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

hoạt động của Phòng, báo cáo tổng kết hoạt 

động hợp tác quốc tế và kế hoạch hợp tác 

quốc tế của Phòng 

2017, 2018, 2019 ĐHSP 

 

Quyết định thành lập Ban biện soạn “Quy 

định về chính sách thu hút sinh viên nước 

ngoài đến học tập, thực tập và nghiên cứu tại 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN” và Quyết 

định thành lập Ban biện soạn “Quy định về 

chính sách nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 

CBGV và thu hút chuyên gia, nhà khoa học uy 

tín ở nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu 

tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà 

Nẵng” 

Quyết định Số 

1175b/ QĐ-ĐHSP 

ngày 9 tháng 9 năm 

2019, 

Quyết định Số 

1329b/ QĐ-ĐHSP 

ngày 02 tháng 10 

năm 2019 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 4.10. Hợp tác với các tổ chức khác 

H4.04.10.01 
Báo cáo số lượng sinh viên, học viên tốt 

nghiệp hàng năm 
2017, 2018 ĐHSP 

 

H4.04.10.02 
Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên 
2017, 2018 ĐHSP 

 

H4.04.10.03 
Thông báo mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, 

Thống kê  
2017 - 2019 ĐHSP 

 

H4.04.10.04 

Danh sách học viên (có nơi công tác) tham gia 

các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; cán bộ 

quản lý 

2017 - 2019 ĐHSP 

 

H4.04.10.05 

Danh sách giảng viên tham gia các Hội đồng 

bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Luận văn, Luận 

án; Danh sách giảng viên dạy cho các trường 

thành viên của ĐHĐN và thỉnh giảng  

2018, 2019 ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H4.04.10.06 
Quyết định cử CB tham gia tập huấn theo 

chương trình ETEP 
2018, 2019 

Phòng TC 

HC 

 

H4.04.10.07 
Thỏa thuận PA, Báo cáo đính giá TEIDI năm 

2017 
2017 

Ban quản lí 

ETEP 

 

H4.04.10.08 
Các hội nghị, hội thảo do chương trình ETEP 

triển khai 
2018,2019 

Ban quản lí 

ETEP 

 

H4.04.10.09 

Công văn 224/CV-ETEP và 575/CV-ETEP về 

Phân công nhiệm vụ cho các trường Sư phạm 

trọng điểm 

2017 
Ban quản lí 

ETEP 

 

H4.04.10.10 Báo cáo giám sát đánh giá 2018, 2019 

Tổ Giám sát 

đánh giá 

ETEP 

 

H4.04.10.11 
Quyết định cử CB tham gia các chương trình 

tập huấn của RGEP 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.12 
Quyết định cử CB tham gia các chương trình 

tập huấn của ETEP 
2016 

Phòng TC 

HC 

 

H4.04.10.13 
Hồ sơ liên kết đào tạo với các trường trước 

năm 2017 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.14 Hồ sơ liên kết đào tạo với các trường mới 2018, 2019 
Phòng Đào 

tạo 

 

H4.04.10.15 

Hợp đồng triển khai thực hiện các đề tài 

KHCN cấp thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Kiên Giang 

2017, 2018, 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.16 

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề 

tài có thành viên từ các Trường sư phạm, Sở, 

Trường phổ thông 

2017, 2018, 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề 

tài, hội đồng bảo vệ thạc sĩ, tiến sĩ thành viên 

hội đồng là giảng viên của Trường 

2017, 2018, 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.17 

Thông báo tổ chức hội thảo, hội nghị (Khoa 

vật lí, khoa Địa lí) 
 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch tập huấn KHCN về Sở hữu trí tuệ và 

chuyển giao công nghệ 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.18 Quy chế chi tiêu nội bộ 2012 
Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.19 
Quy định về việc cán bộ đi tham gia hội nghị 

hội thảo 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.20 
Quyết định cử CB tham gia xây dựng ngân 

hàng đề 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.21 Kế hoạch bồi dưỡng GVPTCC năm 2019 2019 Bộ GD&ĐT  

H4.04.10.22 
Báo cáo về liên kết đào tạo, bồi dưỡng các 

năm 2018, 2019 
2018,2019 

Phòng Đào 

tạo 

 

H4.04.10.23 
Kế hoạch, Danh sách các đoàn CB tham gia 

bồi dưỡng GVPTCC 
2019 

Phòng Đào 

tạo 

 

H4.04.10.24 
Quyết định thành lập Tổ CNTT & Truyền 

thông 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.25 
MOU của Trường với các nước khác 2018, 

2019 ĐHSP 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.26 
Các quyết định tiếp nhận dự án và quyết định 

tiếp nhận sinh viên 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.10.27 

Quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu 

giảng dạy 
2017, 2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng thực hiện đề tài Nafosted 2017 
2017 

Quỹ 

Nafosted  

 

Hợp đồng thực hiện đề tài cấp tỉnh và cấp Bộ 

năm 2019 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Kế hoạch tổ chức chiến dịch sinh viên Trường 

Đại học Sư phạm tình nguyện hè năm 2017, 

2018 

2017, 2018 
Đoàn Thanh 

niên 

 

H4.04.10.28 

Thông báo đề xuất đề tài KHCN cấp Trường 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo đề xuất đề tài KHCN cấp Trường 

Trọng điểm năm 2019 đợt 2 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài cấp 

Trường trọng điểm và khởi nghiệp 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 4.11. Thông tin và truyền thông 

H4 .04.11.01 

 

Luật sở hữu trí tuệ: 50/2005/QH11, 

29/11/2005. 
Trích lục Quốc hội  

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 

hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền 

liên quan. 

số 22/2018/NĐ-CP, 

23/2/2018 
Chính phủ 

 

Luật xuất bản Số 19/2012/QH13 Quốc hội  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 

29/12/2014 của Bộ TTTT quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất 

bản và nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất 

bản 

Số 42/2017/TT-

BTTTT, ngày 

29/12/2017 

Bộ TTTT  

Bằng độc quyền sáng chế số 19714, tác giả: 

Phan Tiến Dũng, Trần Thị Hồng 

Số 63678/QĐ-

SHTT, ngày 

30/7/2018 

Cục sở hữu 

trí tuệ 
 

H4.04.11.02 

 

Quyết định số 211/QĐ-KH, ngày 07 tháng 3 

năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư 

phạm: QĐ phê duyệt Quy định về biên soạn, 

lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo 

trình giáo dục sau đại học, đại học Trường Đại 

học Sư phạm 

211/QĐ-KH, 2017 
Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.11.03 

 

Biên bản họp rà soát Quy định biên soạn giáo 

trình 
Biên bản họp  

ngày 10/3/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.11.04 

 

Nghị quyết Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm 

khóa VII lần thứ 47 
Số 363-NQ/ĐU 

Ngày 25/4/2019 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định thành lập Ban biên soạn “Quy định 

về biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu 

học tập” 

Số 368/QĐ-ĐHSP, 

ngày 27/3/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Công văn về việc góp ý dự thảo Quy định về 

biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học 

tập Trường ĐHSP-ĐHĐN 

Số 357/ĐHSP, 

Ngày 16/4/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Biên bản họp góp ý dự thảo Quy định về biên 

soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập 

Trường ĐHSP-ĐHĐN 

Biên bản 
Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.11.05 

 

Quyết định số: 844/QĐ-ĐHSP, 05/7/2019 về 

việc ban hành Quy định về biên soạn giáo trình 

và công nhận tài liệu học tập Trường Đại học 

Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

844/QĐ-ĐHSP, 

05/7/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông tư số: 04/2011/TT-BGHDĐT, 

Ngày 28/1/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

về việc Ban hành Quy định biên soạn, lựa 

04/2011/TT-

BGHDĐT, 

28/1/2011 

Bộ GD&ĐT  



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo 

trình giáo dục đại học 

Thông báo về việc đăng kí biên soạn giáo 

trình năm 2019 

CV số 1342/RB-

ĐHSP. Ngày 

22/11/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Quyết định thành lập Hội đồng xét chọn 

danh mục đăng kí biên soạn giáo trình 

trường ĐHSP-ĐHĐN 

Số 04/QĐ-ĐHSP, 

Ngày 03/1/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Biên bản họp xét tuyển chọn danh mục 

giáo trình biên soạn năm 2019 
Biên bản 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo về kết quả tuyển chọn danh mục 

giáo trình trường ĐHSP-ĐHĐN năm 2019 

Số 34/TB-ĐHSP, 

Ngày 15/1/2019 

Trường 

ĐHSP  

Quyết định về việc phê duyệt danh mục 

giáo trình Trường ĐHSP – ĐHĐN 

Số 218/QĐ-ĐHSP, 

ngày 27/2/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo về việc đăng kí biên soạn sách 

giáo tình năm 2018 

Số 1065/TB-KH, 

ngày 24/11/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo về kết quả tuyển chọn danh mục 

giáo trình trường ĐHSP-ĐHĐN năm 2018 

Số 02/TB-ĐHSP, 

Ngày 03/1/2018 

Trường 

ĐHSP  

Thông báo về việc đăng kí biên soạn sách 

giáo tình năm 2017 

Số 261/TB-KH, 

ngày 07/4/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo về kết quả tuyển chọn danh mục 

giáo trình, tài liệu tham khảo trường 

ĐHSP-ĐHĐN năm 2017 

Số 368/TB-ĐHSP, 

ngày 15/5/2017 

Trường 

ĐHSP  

Bộ hồ sơ nghiệm thu giáo trình “thí nghiệm 

vật lí ở trường trung học phổ thông” của 

TS. Phùng Việt hải (CB), TS. Lê Thanh 

Huy 

1 bộ hồ sơ đầy đủ 
Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.11.06 

 

Giấy phép hoạt động báo chí số: 1282/GP-

BTTTT, ngày 15/8/2011 

 

1282/GP-BTTTT, 

15/8/2011 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

 

Quyết định số 06/TTKHCN-ISSN, ngày 

27/2/2012, về việc cấp mã số chuẩn quốc 

tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) 
06/TTKHCN-

ISSN, 27/2/2012, 

Cục 

TTKH&CN 

Quốc gia. Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

 

H4.04.11.07 

 

Quyết định thành lập ban biên soạn “Quy 

chế hoạt động của tạp chí Khoa học, 

Trường ĐHSP-ĐHĐN” 

Số 1152/QĐ-

ĐHSP, ngày 

28/9/2017 

Trường 

ĐHSP  

CV vv góp ý dự thảo Quy chế hoạt động 

của Tạp chí khoa học Trường ĐHSP- 

ĐHĐN 

Số 1165/ĐHSP-

KH, ngày 

25/12/2017 

Trường 

ĐHSP  

Biên bản họp góp ý quy chế hoạt động của 

tạp chí khoa học Trường ĐHSP – ĐHĐN 
Ngày 15/1/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

QĐ 234/QĐ-ĐHSP ngày 21/2/2018 vv ban 

hành Quy chế hoạt động của Tạp chí KH, 

trường ĐHSP-ĐHĐN 

 

QĐ 234/QĐ-ĐHSP 

ngày 21/2/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.11.08 

 

Biên bản họp về việc đổi tên gọi và hình 

thức trình bày Tạp chí. 
Ngày 11/4/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Biên bản họp duyệt bìa tạp chí Khoa học 

và Giáo dục 
Ngày 15/4/2017 

Trường 

ĐHSP 
 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Quyết định về việc thành lập Ban biên soạn 

hồ sơ “xin đổi tên gọi và hình thức trình 

bày Tạp chí Khoa học và Giáo dục” 

QĐ số 478/QĐ-

ĐHSP ngày 

09/5/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Hồ sơ xin thay đổi tên gọi và hình thức 

trình bày trong giấy phép hoạt động báo 

chí. Bao gồm: Đơn, Giấy phép hoạt động 

báo chí, Bìa tạp chí hiện dùng và bìa mới 

sau khi được cấp phép, thẻ nhà báo của 

Tổng biên tập và Phó tổng biên tập 

Số 454/ĐHSP, 

ngày 15/6/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.11.09 

- Giấy phép số 344/GP-BTTTT, về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều trong giấy phép hoạt 

động báo chí. Ngày 19/7/2017 

344/GP-BTTTT, 

2017 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

 

6 số tạp chí Khoa học: 27(01).2018, 

28(02).2018, 29(03).2018), 30(04).2018, 

31(05).2018, 32(01).2019 

Trích lục bìa và 

mục lục 

Tạp chí Khoa 

học Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.10 

 

Biên bản họp rà soát quy chế hoạt động của 

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP – ĐHĐN 
Ngày 17/5/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Quyết định thành lập ban biên soạn “bổ 

sung Điều 12 của Quyết định QĐ 234/QĐ-

ĐHSP ngày 21/2/2018 vv ban hành Quy 

chế hoạt động của Tạp chí KH, trường 

ĐHSP-ĐHĐN” 

Số 827/QĐ-ĐHSP 

ngày 21/6/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định về việc bổ sung Điều 12 của 

Quyết định QĐ 234/QĐ-ĐHSP ngày 

21/2/2018 vv ban hành Quy chế hoạt động 

của Tạp chí KH, trường ĐHSP-ĐHĐN 

Số 1016/QĐ-

ĐHSP, ngày 

15/8/2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Biên bản họp về việc sắp xếp, kiện toàn lại 

BBT Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP-

ĐHĐN 

Ngày 10/11/2017 
Trường 

ĐHSP 
 

- Quyết định số 1631/QĐ-ĐHSP, ngày 

28/12/2017, vv sắp xếp, kiện toàn lại BBT 

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP-ĐHĐN 

1631/QĐ-ĐHSP, 

28/12/2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Biên bản họp về việc sắp xếp, kiện toàn lại 

BBT Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP-

ĐHĐN 

Ngày 04/02/2018 
Trường 

ĐHSP 
 

- Quyết định số 328/QĐ-ĐHSP, ngày 

12/3/2018, vv sắp xếp, kiện toàn lại BBT 

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP-ĐHĐN 

328/QĐ-ĐHSP, 

12/3/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H4.04.11.11 

 

Quyết định tính điểm cửa hội đồng chức danh 

GSNN (ngành (Toán, Văn học Việt Nam, 

Ngôn ngữ học, Giáo dục học, Vật lí) 

2019 

Hội đồng 

Giáo sư nhà 

nước 

 

H4.04.11.12 

 

Biên bản họp Ban biên tập Tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
Ngày 11/9/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Dự thảo: Đề án hoạt động báo điện tử: Tạp 

chí Khoa học trường Đại học Sư phạm – 

ĐHĐN 

Đề án 

Trường 

ĐHSP 

 

Website Tạp chí khoa học: 

http://jse.ued.udn.vn/ 
Hình ảnh website 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.13 

 

Nghị quyết Đảng ủy Trường ĐHSP khóa 

VII lần thứ 37 

Số 270-NQ/ĐU, 

Ngày 30/05/2018 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

http://jse.ued.udn.vn/


Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Nghị quyết Đảng ủy Trường ĐHSP khóa 

VII lần thứ 38 

Số 284-NQ/ĐU, 

Ngày 20/06/2018 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Nghị quyết Đảng ủy Trường ĐHSP khóa 

VII lần thứ 39 

Số 292-NQ/ĐU, 

Ngày 16/08/2018 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Nghị quyết Đảng ủy Trường ĐHSP khóa 

VII lần thứ 41 

Số 305-NQ/ĐU, 

Ngày 25/10/2018 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Nghị quyết Đảng ủy Trường ĐHSP khóa 

VII lần thứ 42 
Số 320-NQ/ĐU, 

Ngày 21/11/2018 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Nghị quyết Đảng ủy Trường ĐHSP khóa 

VII lần thứ 43 
Số 322-NQ/ĐU, 

ngày 26/12/2018 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Nghị quyết Đảng ủy Trường ĐHSP khóa 

VII lần thứ 47 
Số 363-NQ/ĐU, 

ngày 25/4/2019 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Nghị quyết Đảng ủy Trường ĐHSP khóa 

VII lần thứ 50 
Số 369-NQ/ĐU, 

ngày 26/8/2019 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Nghị quyết Đảng ủy Trường ĐHSP khóa 

VII lần thứ 51 
Số 375-NQ/ĐU, 

ngày 25/9/2019 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.14 

 

Quyết định số 320/QĐ-ĐHSP vv thành lập tổ 

Truyền thông trường Đại học Sư phạm, ngày 

01/06/2015 

320/QĐ-ĐHSP, 

01/06/2015 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.15 

Quyết định số 321/QĐ-ĐHSP ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của tổ Truyền thông 

trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, Ngày 

01/6/2015 

321/QĐ-ĐHSP, 

01/6/2015 

Trường 

ĐHSP 

 

Biên bản họp Tổ Truyền thông Ngày 17/8/2016 Trường 

ĐHSP 

 

Giấy đề nghị thanh toán tiền bồi dưỡng viết 

bài, biên tập website tháng 4/2017, 6/2017, 

7/2018, 11/2018, 1/2019, 2/2019. 

Giấy đề nghị 

thanh toán 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.16 

 

Biên bản họp bàn về việc kiện toàn và thành 

lập tổ Công nghệ thông tin và TT 
Ngày 14/2/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định số: 248/QĐ-ĐHSP, Quyết định về 

việc thành lập và kiện toàn tổ Công nghệ thông 

tin và Truyền thông; kế hoạch truyền thông 

năm 2019-2020. Ngày 1/3/2019 

248/QĐ-ĐHSP, 

1/3/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Biên bản cuộc họp: Ban Giám hiệu làm việc 

với tổ CNTT&TT, các thành viên truyền thông 

nhà trường về kế hoạch truyền thông năm 

2019, 2020. Ngày 22/5/2019 

22/5/2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.17 

Bài viết: 186 Giáo viên Đà Nẵng được bồi 

dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới 
13/10/2019 

Báo Giáo 

dục 

 

Bài viết: Tám trường sư phạm tập huấn chương 

trình phổ thông mới cho giảng viên 
14/8/2019 

Báo 

Tintuc.vn 

 

Bài viết: Chuẩn bị đội ngũ cho chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 
9/8/2019 

Báo Giáo 

dục 

 

Video: 186 Giáo viên Đà Nẵng được bồi 

dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới 
12/10/2019 UED-TV 

 

Video: Hội thảo quốc tế: Phát triển tâm lí học 

đường trên thế giới và Việt Nam 
10/12/2018 UED-TV 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H4.04.11.18 

 

Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công 

khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân. số 36/2017/TT-

BGDĐT, ngày 28/12/2017 

36/2017/TT-

BGDĐT, ngày 

28/12/2017 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

+ Địa chỉ Website chính của nhà Trường: 

http://ued.udn.vn (tiếng Việt), 

http://en.ued.udn.vn (tiếng Anh) 

 

Chụp màn hình 

website 

 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.19 

 

+ Địa chỉ Website của nhà Trường có modun 

“Công khai” 

 

Chụp màn hình 

website 

 

Trường 

ĐHSP 

 

+ Thông tin 3 công khai trên website trường: 

http://ued.udn.vn/thong-tu-09/ và website Đại 

học Đà Nẵng 

2019 
Đại học Đà 

Nẵng 

 

CV số 1018/BC-ĐHSP, ngày 27/12/2016, về 

việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2015 (được dowload từ website 

trường: http://ued.udn.vn) 

1018/BC-ĐHSP, 

ngày 27/12/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo kết quả tình hình việc làm của cựu 

sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (sau tốt nghiệp 

12 tháng) (được dowload từ website trường: 

http://ued.udn.vn) 

2018 
Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo công khai thông tin về đội ngũ 

giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, 

năm học 2018-2019 (được dowload từ website 

trường: http://ued.udn.vn) 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Công văn số 1431/ĐHSP-ĐBCL, ngày 

14/12/2018. Báo cáo kết quả tình hình việc làm 

của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (sau tốt 

nghiệp 12 tháng) (được dowload từ website 

trường: http://ued.udn.vn) 

1431/ĐHSP-

ĐBCL, 14/12/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.20 

 

Thông báo về việc kê khai tính giờ nghiên cứu 

khoa học của cán bộ viên chức năm học 2018-

2019 

Số 538/TB-ĐHSP, 

ngày 04/6/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo về việc kê khai tính giờ nghiên cứu 

khoa học của cán bộ viên chức năm học 2017-

2018 

Số 498/TB-ĐHSP, 

ngày 18/5/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Website lí lịch khoa học:  

http://scv.ued.udn.vn/ 
website 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.21 

 

+ website ETEP của Trường ĐHSP Đà Nẵng 

tại địa chỉ: http://etep.ued.udn.vn/ 
website 

Trường 

ĐHSP 

 

+ Sơ đồ, vị trí lắp đặt pano, băng rôn và hình 

ảnh pano, băng rôn 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.22 

 

+ Công văn cử cán bộ tham dự tập huấn Truyền 

thông Chương trình ETEP  

Số 478/CV-ETEP, 

ngày 14/11/2018 

BQL chương 

trình ETEP 

 

+ Danh sách cử cán bộ tham dự tập huấn 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.23 

 

+ Kế hoạch tọa đàm chuẩn giáo viên, chuẩn 

giảng viên sư phạm 

Số 1055b/ĐHSP-

ETEP, ngày 

28/9/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.24 

 

+ Kế hoạch tổ chức Hội nghị, diễn đàn cho sinh 

viên liên quan đến ETEP 

Số 1062b/ĐHSP-

ETEP, ngày 

1/10/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

http://ued.udn.vn/thong-tu-09/
http://scv.ued.udn.vn/
http://etep.ued.udn.vn/


Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Kết hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HS-

SV đầu năm, năm học 2018-2019 

Số 988/KH-ĐHSP, 

ngày 11/9/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.25 

 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị, diễn đàn cho giảng 

viên liên quan đến ETEP 

1193b/ĐHSP-

ETEP, ngày 24 

tháng 10 năm 2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.26 

 

+ Website riêng dành cho các thông tin về 

tuyển sinh tại địa chỉ 

http://tuyensinh.ued.udn.vn 

Hình ảnh web 
Trường 

ĐHSP 

 

+ Website quản lí học tập: 

http://qlht.ued.udn.vn/ 

website Tường 

ĐHSP 

 

+ Sổ tay sinh viên (ctsv.ued.udn.vn/van-

ban/so-tay-sinh-vien-86.html) 

website Trường 

ĐHSP 

 

+ Quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố 

vấn học tập (ctsv.ued.udn.vn/van-ban-noi-

bo/quy-dinh-ve-giang-vien-chu-nhiem-kiem-

co-van-hoc-tap-107.html) 

website 

Trường 

ĐHSP 

 

+ Website Phòng Công tác sinh viên website Trường 

ĐHSP 

 

H4.04.11.27 

 

Biên bản cuộc họp: Ban Giám hiệu làm việc 

với tổ CNTT&TT, các thành viên truyền thông 

nhà trường về kế hoạch truyền thông năm 

2019, 2020.  

Ngày 22/5/2019 
Trường 

ĐHSP 

 

+ Website trường (ued.udn.vn), Youtube 

(UED-TV), Facebook 

(www.facebook.com/ueddn), 

website 
Trường 

ĐHSP 

 

Các video quảng bá tuyển sinh năm 2019 Hình chụp Video 

clip 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch truyền thông năm 2018, 2019 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

TIÊU CHUẨN 5. MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM VÀ CÁC NGUỒN LỰC 

Tiêu chí 5.12.  Môi trường sư phạm 

H5.05.12.01 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Sư phạm-ĐHĐN 

192/QĐ-ĐHSP, 

2017 

Viện Quy 

hoạch 

 

H5.05.12.02 

Kế hoạch định hướng quy hoạch phát triển cơ 

sở vật chất Trường Đại học Sư phạm – Đại 

học Đà Nẵng đến 2025, tầm nhìn đến 2030 

2018 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.03 Sơ đồ trường ĐHSP 2018 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.04 

Ảnh chụp KTX sinh viên, phòng tự học sinh 

viên; công viên, ghế đá, nhà thi đấu đa năng, 

sân bóng đá… 

2018,2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo ba công khai năm học 2018,2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo thống kê định kỳ hàng năm của 

Trường 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.05 

Nâng cấp cải tạo khu KTX cho SV quốc tế 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Xây dựng mới Nhà hoạt động đa năng  
Trường 

ĐHSP 

 

Xây dựng nhà A6, xây dựng khu tự học nhà 

A6 
2017-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.06 

Kế hoạch tổ chức HNCBVC 2018, 2019 2018,2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch đối thoại sinh viên và HVCH 2018, 

2019 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 

 

http://tuyensinh.ued.udn.vn/
http://qlht.ued.udn.vn/


Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tổng hợp ý kiến giải trình của các đơn vị từ 

2018-2019 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.07 

Kế hoạch mua sắm sửa chưa từ năm 2018, 

2019 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo các đơn vị lập kế hoạch mua sắm, 

sửa chữa 2018, 2019 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.08 

HĐ thi công hệ thống điện cao áp sân bóng 

chuyền+sân bóng rổ; HĐ cải tạo sân nhà B7, 

B8; HS xây dựng sân bóng rổ; HS cải tạo sân 

bãi nhà hoạt động đa năng; HĐ các căn tin B1, 

B2, Thư viện; HS HĐ và nghiệm thu nhà hoạt 

động đa năng 

2018,2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.09 

HĐ vệ sinh Trường Xanh; HĐ trồng cây A6 

nhà hoạt động đa năng; HS cắt tỉa cây xanh 

toàn trường; HĐ khóan việc chú Toán 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.10 

Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2019-

2020 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Biên bản thanh tra, kiểm tra về văn hóa học 

đường 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.11 

Quy chế phối hợp Giữa Cảnh sát khu vực phụ 

trách địa bàn với Đội tự quản SV KTX trường 

ĐHSP- ĐHNN 

2014 

CA P. Hoà 

Khánh Nam; 

ĐHSP 

 

Danh sách Tổ bảo vệ của Trường 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ Với Cty 

Dịch vụ bảo vệ Thăng long Đà Thanh 
2014 

Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ Với Cty 

Dịch vụ bảo vệ Thắng lợi Toàn cầu 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Bảng ký kết phối hợp bảo vệ an ninh với công 

an địa phương 
2015-2019 

Công an P. 

Hòa Khánh 

Nam 

 

H5.05.12.12 
Biên bản đối thoại sinh viên của Khoa, 

Trường 
2018, 2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.13 

Phiếu khảo sát, kết quả xử lý 2017, 2019 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo kết quả khảo sát thư viện, CSVC 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.12.14 

Biên bản họp giao ban 2018, 2019 có nhắc 

đến CSVC 
 

Trường 

ĐHSP 

 

Nghị quyết Đảng ủy 2018, 2019 có nội dung 

về CSVC 
 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 5.13. Cơ sở vật chất, tài nguyên dạy và học 

H5.05.13.01 
Kế hoạch CSVC năm 2018, 2019; HĐ bảo trì 

điều hòa, điện nước, photocopy 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H5.05.13.02 

Hợp đồng bảo trì, sửa chữa định kỳ các thiết 

bị giảng đường, hội trường và phòng thí 

nghiệm 

2018,2019 
Trường 

ĐHSP 
 

H5.05.13.03 
Khoán kinh phí hoạt động cho các phòng thí 

nghiệm 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H5.05.13.04 Dự án thiết bị PTN  
Trường 

ĐHSP 
 

H5.05.13.05 
HĐ cải tạo giảng đường, hội trường, phòng 

thực hành, phòng thí nghiệm 
2018 

Trường 

ĐHSP 
 

H5.05.13.06 
Kế hoạch khảo sát CSVC; Phiếu khảo sát sinh 

viên; Kết quả phân tích 
2018 

Trường 

ĐHSP 
 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H5.05.13.07 

Kế hoạch năm học của Trường 2018, 2019 2018,2019 
Trường 

ĐHSP 
 

CV Kế hoạch bồi dưỡng GVCC theo ETEP 

2019 
2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Thời khóa biểu thực hành của đào tạo; Thời 

khóa biểu trên hệ thống phần mềm 
2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H5.05.13.08 

Hồ sơ mua sắm thiết bị cho các phòng thực 

hành thí nghiệm 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Sổ thiết bị các phòng thực hành thí nghiệm 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng dự án đầu tư trang thiết bị giảng 

dạy trong trường ĐHSP 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo công sản hàng năm 2018-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.09 

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của 

Trường ĐHSP 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo tình hình thực hiện các đề tài nghiên 

cứu khoa học của các giảng viên trong trường 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.10 

Danh sách, bằng cấp của đội ngũ kỹ sư phục 

vụ, cán bộ giảng dạy thực hành 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Các QĐ cử cán bộ phục vụ, cán bộ hướng dẫn 

thực hành tham gia các khoá đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn 

2018,2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.11 
Số theo dõi trang thiết bị phòng thực hành thí 

nghiệm của các Khoa 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.12 
Hồ sơ mua sách nội văn và ngoại văn năm 

2018-2019 
2018-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.13 

Thống kê số lượng sách và giáo trình tại 

Trường  
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Danh sách các trang học liệu và tạp chí liên 

kết 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.14 QĐ thành lập các CLB đội nhóm 2018-2019 Hội sinh viên  

H5.05.13.15 
Hồ sơ bảng tên các đơn vị tại nhà HĐ đa năng 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.16 

Báo cáo công sản của Trường  
2018-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Sơ đồ mặt bằng Thư viện 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.17 Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm 2018-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.18 
Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện đầu 

tư CSVC 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.19 
Hợp đồng dự án đầu tư trang thiết bị giảng 

dạy trong trường ĐHSP 
2017-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.20 

Quyết định V/v phê duyệt dự án Tăng cường 

kỹ năng thực hành và NCKH cho GV và SV 

trường ĐHSP- ĐHĐN 

2018 Bộ GD&ĐT 

 

Quyết định V/v phê duyệt dự án Đầu tư tăng 

cường năng lực CSVC, ứng dụng KHCN 

nhằm nâng cao năng lực đào tạo cho Trường 

ĐHSP – ĐHĐN 

2019 Bộ GD&ĐT 

 

H5.05.13.21 

Nâng cấp và cải tạo KTX SV nhà III, công 

trình cải tạo nhà A, xây mới KTX nối nhà I và 

nhà II và xây mới giảng đường nhà A6 

2016-2019 
Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H5.05.13.22 
Trang phần mềm quản lý cán bộ 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.23 
Trang phần mềm quản lý BHXH 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.24 

Danh mục các phần mềm phục vụ công tác 

quản lý (Phần mềm quản lý đào tạo, Phần 

mềm quản lý công văn đi, đến; Phần mềm 

quản lý hồ sơ cán bộ; Phần mềm quản lý bảo 

hiềm xã hội, phần mềm quản lý đoàn viên…) 

2017 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.25 
Trang phần mềm quản lý công sản 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.26 

Hội đồng kiểm kê công sản; Kế hoạch kiểm 

kê; Báo cáo kiểm kê công sản; Hội đồng thanh 

lý công sản; Danh mục tài sản thanh lý công 

sản 

2018,2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.27 
Kế hoạch khảo sát sinh viên; Phiếu khảo sát 

sinh viên; Kết quả phân tích đánh giá 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.28 

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tại các địa 

phương 2018, 2019; 
2018,2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch tờ trình điều động nhân viên kỹ 

thuật trực hệ thống máy chủ và hướng dẫn học 

tập 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ nhiệm vụ xây dựng trang web bồi 

dưỡng trực tuyến 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.29 

Website học tập, kiểm tra đánh giá, học tập 

trực tuyến sử dụng cho các lớp Đại học và Sau 

đại học 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.30 
Kế hoạch thực tập vệ tinh; Tổng kết đánh giá 

thực tập vệ tinh 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.31 
Link và giao diện các trang web học tập trực 

tuyến của Trường 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.32 
Phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát mức 

độ đáp ứng của Cơ sở vật chất tại Trường 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.33 
Kết quả khảo sát người học về thư viện; Kết 

quả khảo sát người học về thư viên 
2018 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.34 

Kế hoạch mua sắm sửa chữa 2018, 2019 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch PA Kế hoạch ETEP năm 2017, 

2018, 2019 có phần nâng cấp đường truyền 
2017-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Đề án CSVC & CNTT và quyết định phê 

duyệt ngày 24/10/2019 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.35 

HĐ cải tạo phòng máy chủ gồm hệ thống điện, 

đi dây mạng, lắp wifi, phần mềm An ninh máy 

chủ 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Dự án 50 tỷ năm 2019 phần máy tính hiệu 

năng cao và controller 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Dự án thiết bị nhà A6 phần CNTT 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

HĐ hệ thống wifi VNPT; HĐ các đường 

truyền internet đang chạy 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.13.36 

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Kết quả khảo sát CNTT 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 14: Nguồn tài chính 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H5.05.14.01 

 

Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

thực hiện nhiệm vụ tài chính giai đoạn 

2020-2022 

849/BC-ĐHSP 

ngày 06 tháng 9 

năm 2019 

 

Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Sư phạm giai đoạn 2010-2020 

773/QĐ-ĐHSP 

ngày 28 tháng 12 

năm 2012 

Trường 

ĐHSP 
 

Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030  
Năm 2016 

Trường 

ĐHSP 
 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

giai đoạn 2017-2020 
Năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Nhiệm vụ kế hoạch tài chính giai đoạn 03 

năm 2018-2020 
Năm 2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Nhiệm vụ kế hoạch tài chính giai đoạn 03 

năm 2019-2021 
Năm 2019 

Trường 

ĐHSP 
 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2014 và 

kế hoạch năm 2015 
Ngày 19/6/2014 

Phòng 

KHTC 
 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2015 và 

kế hoạch năm 2016 
Ngày 12/6/2015 

Phòng 

KHTC 
 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2016 và 

kế hoạch năm 2017 
Ngày 30/5/2016 

Phòng 

KHTC 
 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2017 và 

kế hoạch giai đoạn 2018-2020 
Ngày 04/7/2017 

Phòng 

KHTC 
 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2018 và 

kế hoạch giai đoạn 2019 -2021 
Ngày 22/6/2018 

Phòng 

KHTC 
 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2019 và 

kế hoạch năm 2020 
Ngày 17/6/2019 

Phòng 

KHTC 
 

H5.05.14.02 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 

thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở 

giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân 

54/1998/TTLT.B

ộ GD&ĐT - TC 

ngày 31 tháng 8 

năm 1998 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

 

Quyết định về việc thu và sử dụng học phí 

ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

70/1998/QĐ-TTg 

ngày 31 tháng 3 

năm 1998 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 

miễn thu học phí đối với học sinh, sinh 

viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách 

cho các trường sư phạm 

66/1998/TTLT-

BGD & ĐT-BTC 

ngày 26 tháng 12 

năm 1998 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý thu, 

chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo 

phương thức không chính qui trong các 

trường và cơ sở đào tạo công lập 

46/2001/TTLT/B

TC-BGD&ĐT 

ngày 20 tháng 6 

năm 2001 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ sung 

Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-

BTC ngày 31/8/1998 về thu, chi và quản 

lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo 

công lập theo Quyết định số 70/1998/QĐ-

TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính 

phủ 

38/2001/TTLT-

BGD & ĐT-BTC 

ngày 22 tháng 8 

năm 2001 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Nghị định quy định về miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, 

sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 

học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 

49/2010/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 

năm 2010 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 

49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2010 của Chính phủ quy định về miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ 

chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-

2015 

29/2010/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 

15 tháng 11 năm 

2010 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

- Bộ Lao 

động-

Thương 

binh và Xã 

hội 

 

Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 

– 2021 

86/2015/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 10 

năm 2015 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 

2015 của Chính phủ quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm 

học 2020 – 2021 

09/2016/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 

30 tháng 3 năm 

2016 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

- Bộ Lao 

động-

Thương 

binh và Xã 

hội 

 

H5.05.14.03 

Quyết định về việc ban hành Qui chế chi 

tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng 

1017/QĐ-

ĐHĐN,15/5/2006 

Giám đốc 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Quyết định về việc ban hành Phụ lục Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sư 

Phạm 

200/QĐ-HC, 

01/11/2006 

Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định về việc ban hành Qui chế chi 

tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng 

199/QĐ-ĐHĐN, 

10/01/2012 

Giám đốc 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Quyết định về việc ban hành Phụ lục Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sư 

Phạm 

558/QĐ-ĐHSP, 

11/9/2012 

Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.14.04 

 

Quyết định giao dự toán thu chi Ngân sách 

Nhà nước từ năm 2014 đến năm 2019 

 

- 844/ĐHĐN-

KHTC,21/2/2014 

- 1856/ĐHĐN-

KHTC, 02/4/2014 

- 1857/ĐHĐN-

KHTC, 02/4/2014 

- 2233/ĐHĐN-

KHTC, 22/4/2014 

- 5444/ĐHĐN-

KHTC, 18/9/2014 

Giám đốc 

ĐHĐN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

- 7444/ĐHĐN-

KHTC, 17/12/2014 

- 1333/ĐHĐN, 

10/3/2015 

- 1994/QĐ-ĐHĐN 

ngày 23/4/2015 

- 3247/QĐ-ĐHĐN 

ngày 29/6/2015 

- 3306/QĐ-ĐHĐN 

ngày 30/6/2015 

- 1195/QĐ-ĐHĐN 

ngày 07/3/2016 

- 2176/QĐ-ĐHĐN 

ngày 25/5/2016 

- 3733/QĐ-ĐHĐN 

ngày 28/6/2016 

- 3922/QĐ-ĐHĐN 

ngày 14/7/2016 

- 6204/QĐ-ĐHĐN 

ngày 20/10/2016 

- 701/QĐ-ĐHĐN 

ngày 01/03/2017 

- 873/QĐ-ĐHĐN 

ngày 15/3/2017 

- 1800/QĐ-ĐHĐN 

ngày 26/5/2017 

- 1803/QĐ-ĐHĐN 

ngày 26/5/2017 

- 2273/QĐ-ĐHĐN 

ngày 14/7/2017 

- 309/QĐ-BGDĐT 

ngày 26/1/2018 

- 2255/QĐ-

BGDĐT ngày 

19/6/2018 

- QĐ 5658/QĐ-

BGDĐT ngày 

28/12/2018 

- QĐ 1020/QĐ-

BGDĐT ngày 

16/4/2019  

 

 

 

 

Bảng tổng hợp nguồn thu từ Ngân sách 

Nhà nước 
2016 - 2018 

Phòng 

KHTC 

 

H5.05.14.05 
Thông báo, văn bản qui định, định mức 

thu học phí, lệ phí các hệ 

- 362/TB-TV ngày 

01/8/2014 

- 378/TB-TV ngày 

15/8/2014 

- 4293/ĐHĐN-

KHTC ngày 

15/7/2014 

- 4434/ĐHĐN-

KHTC, 28/7/2014 

- 712/TB-KHTC 

ngày 15/12/2014 

- 3439/TB-ĐHĐN 

ngày 08/7/2015 

- Giám đốc 

Đại học Đà 

Nẵng 

- Ban Kế 

hoạch Tài 

chính 

ĐHĐN 

- Hiệu 

trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

- 5099/TB-ĐHĐN 

ngày 30/9/2015 

- 6346/TB-ĐHĐN 

ngày 10/12/2015 

- 7051/TB-ĐHĐN 

ngày 31/12/2015 

- 1270/TB-ĐHĐN 

ngày 11/3/2016 

- 3633/TB-ĐHĐN 

ngày 17/6/2016 

- 5135/TB-ĐHĐN 

ngày 19/8/2016 

- 5885/TB-ĐHĐN 

ngày 26/9/2016 

- 2102/TB-ĐHĐN 

ngày 27/6/2017 

- 2363/TB-ĐHĐN 

ngày 25/7/2017 

- 614/TB-ĐHSP 

ngày 9/8/2017 

- 2851/TB-ĐHĐN 

ngày 21/8/2018 

- 917/TB-ĐHSP 

ngày 28/8/2018 

- 1428/TB-ĐHSP 

ngày 14/12/2018 

- 2112/TB-ĐHĐN 

ngày 11/7/2019 

- 708/TB-ĐHSP 

ngày 26/7/2019 

- 709/TB-ĐHSP 

ngày 26/7/2019 

Hợp đồng đào tạo từ năm 2014 đến năm 

2019 

- 253/HĐ-ĐT ngày 

03/12/2014 

- 157/HĐ-ĐT ngày 

28/5/2015 

- 06/HĐ-ĐT ngày 

04/01/2016 

- 188/HĐ-ĐT ngày 

9/6/2017 

- 251b/HĐ-ĐT 

ngày 01/8/2018 

- 401b /HĐ-ĐT 

ngày 03/12/2018 

- 98/HĐ-ĐT ngày 

26/03/2019 

- 99/HĐ-ĐT ngày 

26/03/2019 

Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

Bảng tổng hợp nguồn thu sự nghiệp 2016 - 2018 
Phòng 

KHTC 

 

 

H5.05.14.06 

 

Hợp đồng đào tạo bồi dưỡng cấp chứng 

chỉ ngắn hạn từ năm 2014 đến năm 2019 

- 253/HĐ-ĐT, 

3/12/2014 

- 157/HĐ-ĐT, 

28/5/2015 

- 06/HĐ-ĐT, 

4/1/2016 

Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

- 430/HĐ-ĐT, 

4/11/2017 

- 156/HĐ-ĐT, 

01/4/2018 

- 01/HĐ-ĐT, 

5/1/2019 

Bảng phân bổ kinh phí Lưu học sinh của 

ĐHĐN và Thành phố ĐN 

- 6138/ĐHĐN-

KHTC, 01/12/2015 

- 1488/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2016 

- Thông báo của 

ĐHĐN ngày 

22/3/2017 

- 1154/QĐ-UBND 

ngày 3/3/2017 

- Thông báo của 

ĐHĐN ngày 

20/7/2018 

- 2642/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2018 

- 1981/QĐ-UBND 

ngày 6/5/2019 

- UBND 

Thành phố 

Đà Nẵng 

- Đại học 

Đà Nẵng 

 

Quyết định tiếp nhận lưu học sinh học 

Tiếng Việt và chuyên ngành 

- 4934/QĐ-ĐHĐN 

ngày 21/9/2015 

- 5371/QĐ-ĐHĐN 

ngày 20/10/2015 

- 5275/QĐ-ĐHĐN 

ngày 13/10/2015 

- 5878/ĐHĐN-

HTQT ngày 

26/9/2016 

- 3381/QĐ-ĐHĐN 

ngày 9/10/2017 

- 3715/QĐ-ĐHĐN 

ngày 0/11/2017 

- 2399/ĐHĐN-

HTQT ngày 

28/7/2018 

- 3522/QĐ-ĐHĐN 

ngày 15/10/2018 

- 3920/QĐ-ĐHĐN 

ngày 9/11/2018 

- 2138/ĐHĐN-

HTQT ngày 

15/7/2019 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Kinh phí tài trợ từ quan hệ hợp tác quốc tế 

Thỏa thuận hợp 

tác dự án 

ERAMUS (Văn 

kiện hợp tác) 

Đại học KU 

Leuven, Bỉ 

 

Bảng tổng hợp nguồn thu khác  

Bảng tổng hợp 

nguồn thu khác từ 

năm 2016 đến năm 

2018 

Phòng 

KHTC 

 

 

 

H5.05.14.07 

Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế 

độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành 

kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC 

185/2010/TT-BTC 

ngày 15 tháng 11 

năm 2010  

Bộ Tài 

chính 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

 

 

ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính 

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành 

chính, sự nghiệp 

107/2017/TT-

BTC,10/10/2017 

Bộ trưởng 

Bộ TC 

 

 

H5.05.14.08 

 

 

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 - 2018 

- Bộ TC 

- Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.14.09 

Các hợp đồng liên kết đào tạo bồi dưỡng 

và thanh lý hợp đồng; các hợp đồng và 

thanh lý nghiệm thu đề tài NCKH& 

chuyển giao công nghệ 

2014 – 2018 

- Bộ Tài 

chính 

- Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ đi công tác, hội nghị, hội thảo, bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên môn của cán bộ, 

giảng viên trong Trường 

2014 - 2018 

- Bộ TC 

- Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo về kết quả tuyển chọn cá nhân 

thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường 

trọng điểm năm 2018-2019; Thông báo về 

kết quả tuyển chọn danh mục đề tài 

KHCN cấp Trường năm 2018-2019 

2018 – 2019 

- Bộ TC 

- Trường 

ĐHSP 

 

H5.05.14.10 

Bảng tổng hợp nguồn thu chi 2016 - 2018 
Phòng 

KHTC 

 

Bảng tỷ lệ các nguồn thu 2016 - 2018 
Phòng 

KHTC 

 

Bảng tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động 

khoa học công nghệ 
2016 - 2018 

Phòng 

KHTC 

 

H5.05.14.11 

Bảng số liệu nguồn thu từ các hoạt động 

đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ so với tổng 

nguồn thu của Trường 

2016 - 2018 
Phòng 

KHTC 

 

Bảng số liệu chi từ nguồn thu hoạt động 

đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ so với tổng chi 

của Trường 

2016 - 2018 
Phòng 

KHTC 

 

Bảng số liệu kinh phí chi phục vụ cho hoạt 

động dạy và học, thể hiện sự bình đẳng 

trong tiếp cận cho người học có vấn đề 

khó khăn trong học tập, chậm tiến bộ, 

người học thuộc nhóm thiệt thòi, dân tộc 

thiểu số, vùng khó khăn và người nước 

ngoài 

2014 – 2018 
Phòng 

KHTC 

 

Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân hằng năm 

25/09/2014 

10/9/2015 

Năm 2016 

Năm 2017 

Năm 2018 

Ban Thanh 

tra nhân dân 
 

 

H5.05.14.12 

 

Biên bản kiểm tra công tác quản lý tài 

chính Trường ĐHSP 
2014 - 2018 

- Thanh tra 

BTC 

- Kiểm toán 

Nhà nước 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H5.05.14.13 

Bảng số liệu nguồn thu từ hoạt động quan 

hệ, hợp tác quốc tế so với tổng nguồn thu 

của Trường 

2016 – 2018 
Phòng 

KHTC 
 

Bảng số liệu các khoản mục chi từ nguồn 

thu hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế 
2016 - 2018 

Phòng 

KHTC 
 

H5.05.14.14 

Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm 

vụ tài chính cho năm sau 
2014 - 2018 

Phòng 

KHTC 

 

Kế hoạch thu chi tài chính cho năm sau 2014 – 2018 
Phòng 

KHTC 

 

Tiêu chí 15. Nguồn nhân lực 

H5.05.15.01 

Quyết định Ban hành Sứ mạng, Tầm nhìn, 

Triết lí giáo dục, Mục tiêu giáo dục và 

Chuẩn đầu ra cấp trường của Trường Đại 

học Sự phạm – Đại học Đà Nẵng 

1018/QĐ-ĐHSP 

16/8/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.02 

Quyết định Về việc ban hành Chiến lược 

phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại 

học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng giai đoạn 

2017 – 2022 

1617/QĐ-ĐHSP 

26/12/2017 
ĐHSP 

 

H5.05.15.03 

Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 

2017 

1027/KH-ĐHSP 

30/12/2016 
ĐHSP 

 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2018 

256/KH-ĐHSP 

20/3/2018 
ĐHSP 

 

Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 

2019 
05/KH-ĐHSP 

04/01/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.04 Đề án vị trí việc làm năm 2016 2015 ĐHSP  

H5.05.15.05 

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức 10/3/2018 ĐHSP  

Danh sách trích ngang giảng viên tuyển 

dụng năm 2018 
2018 ĐHSP 

 

H5.05.15.06 
Cam kết đi học Tiến sĩ của GV 2018 ĐHSP  

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn 
192/HĐLV-ĐHSP 

31/5/2018 
ĐHSP 

 

H5.05.15.07 
Quyết định Về việc chi tiền lương tăng 

thêm cho CBVC và người lao động 

1365/QĐ-ĐHSP 

17/10/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.08 

Quy định khen thưởng hoạt động khoa học 

và Công nghệ thường niên cuả Trường 

ĐHSP-ĐHĐN 

213/QĐ-ĐHSP 

07/3/2017 

1223/QĐ-ĐHSP 

11/9/2019 

ĐHSP 

 

H5.05.15.09 

Quyết định Về việc khen thưởng hoạt 

động KHCN thường niên Trường Đại học 

Sư phạm 

 

1292/QĐ-KT 

23/10/2017 

1708/QĐ-ĐHSP 

12/11/2018 

1577/QĐ-ĐHSP 

13/11/2019 

ĐHSP 

 

 

H5.05.15.10 
Quyết định Về việc tặng thưởng cho các 

Tân Tiến sĩ, Tân Phó Giáo sư 

1419/QĐKT-ĐHSP 

07/11/2017 

1705/QĐKT-ĐHSP 

08/11/2018 

1716/QĐKT-ĐHSP 

13/11/2018 

1578/QĐKT-ĐHSP 

13/11/2019 

1704/QĐKT-ĐHSP 

08/11/2018 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H5.05.15.11 

Hướng dẫn Về việc đánh giá, phân loại và 

bổ sung lí lịch công chức, viên chức  

1025/HD-ĐHSP 

31/12/2015 
ĐHSP 

 

Công văn về việc xử lý đối với giảng viên 

chưa đi học Nghiên cứu sinh đúng kế 

hoạch 

71/ĐHSP 

23/01/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.12 

Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc 

lương trước thời hạn cho công nhân viên 

chức và người lao động của Đại học Đà 

Nẵng do lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ 

2907/QĐ-ĐHĐN 

27/8/2018 
ĐHĐN 

 

Quyết định Về việc nâng bậc lương trước 

thời hạn năm 2018 cho cán bộ, viên chức 

và người lao động Trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Đà Nẵng 

2114/QĐ-ĐHSP 

28/12/2018 
ĐHSP 

 

H5.05.15.13 

Quyết định ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, 

triết lí giáo dục, mục tiêu giáo dục và 

chuẩn đầu ra cấp trường của Trường Đại 

học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng  

1018/QĐ-ĐHSP 

16/8/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.14 

Quyết định về việc Khen thưởng hoạt 

động Khoa học và Công nghệ thường niên 

của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà 

Nẵng 

213/QĐ-ĐHSP 

07/3/2017 
ĐHSP 

 

H5.05.15.15 

Quyết định về việc ban hành “Quy định 

Khen thưởng hoạt động Khoa học và Công 

nghệ của Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Đà Nẵng” 

1223/QĐ-ĐHSP 

11/9/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.16 

Quyết định về việc ban hành Quy định về 

tuyển dụng, kí kết hợp đồng làm việc, tập 

sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

viên chức 

1503/QĐ-ĐHSP 

06/12/2017 
ĐHSP 

 

H5.05.15.17 
Quyết định ban hành Quy định công tác 

thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng 

4501/QĐ-ĐHĐN 

25/12/2018 
ĐHĐN 

 

H5.05.15.18 

Dự thảo hướng dẫn về việc đánh giá, phân 

loại các tập thể và viên chức, người lao 

động năm học 2019 - 2020 

2019 ĐHSP 

 

H5.05.15.19 

Quyết định về việc ban hành Chiến lược 

phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại 

học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng giai đoạn 

2017 – 2022 

1617/QĐ-ĐHSP 

26/12/2017 
ĐHSP 

 

Quyết định ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, 

triết lí giáo dục, mục tiêu giáo dục và 

chuẩn đầu ra cấp trường của Trường Đại 

học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

1018/QĐ-ĐHSP 

16/8/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.20 
Công văn cho phép các khoa tuyển dụng 

giảng viên thường xuyên 
55/ĐHSP 

12/02/2014 
ĐHSP 

 

H5.05.15.21 
Quyết định về việc phê duyệt kết quả 

tuyển dụng viên chức năm 2019 
1583/QĐ-ĐHSP 

15/11/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.22 

Quyết định ban hành quy định tuyển dụng, 

ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp 

1983/QĐ-ĐHĐN 

10/05/2016 
ĐHĐN 

 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Nghị định 161 Quy định về tuyển dụng, ký 

kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp 

161/2018/NĐ-CP 

29/11/2018 
ĐHĐN 

 

H5.05.15.23 

Quyết định về việc cử CBVC đi đào tạo 

tiền Tiến sĩ ở nước ngoài  

587/QĐ-ĐHĐN 

08/02/2018 
ĐHĐN 

 

Đề án Vị trí việc làm 2015 ĐHĐN  

H5.05.15.24 
Hồ sơ cho GV trẻ vay vốn ưu đãi không 

lãi suất 
2017-2019 ĐHSP 

 

H5.05.15.25 
Phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ (Hỗ trợ 

50% học phí cho GV học Sau đại học) 
2012 ĐHĐN 

 

H5.05.15.26 

Quyết định về việc thành lập nhóm 

Nghiên cứu – Giảng dạy “Văn hóa – Du 

lịch Đà Nẵng” 

670/QĐ-ĐHSP 

08/05/2018 
ĐHSP 

 

H5.05.15.27 

Quyết định về việc ban hành “Quy định 

khen thưởng hoạt động Khoa Học và Công 

Nghệ của Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Đà Nẵng” 

1223/QĐ-ĐHSP 

11/09/2019 

213/QĐ-ĐHSP 

07/3/2017 

ĐHSP 

 

H5.05.15.28 
Công văn giao chỉ tiêu viết bài cho tạp chí 

khoa học Trường ĐHSP 

1001/TB-ĐHSP 

13/9/2018 

969/TB-ĐHSP 

11/10/2019 

ĐHSP 

 

H5.05.15.29 
Kế hoạch tổ chức tọa đàm với GS. Bùi 

Văn Ga 

398/ĐHSP-KH 

26/04/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.30 

Quyết định về việc cử cán bộ tham dự tập 

huấn  

338/QĐ-ĐHSP 

27/03/2017 
ĐHSP 

 

Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác 37/QĐ-ĐHSP 

05/01/2018 
ĐHSP 

 

Quyết định về việc cử cán bộ tham dự Hội 

thảo tập huấn 2 

144/QĐ-ĐHSP 

19/02/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.31 

Quyết định về việc cử cán bộ tham gia 

khóa bồi dưỡng tiếng Trung Quốc 
2338/QĐ-ĐHĐN 

10/07/2018 
ĐHĐN 

 

Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác 

nước ngoài 
114/QĐ-ĐHSP 

25/01/2019 
ĐHSP 

 

H5.05.15.32 Công văn triển khai rà soát Vị trí việc làm 2019 ĐHSP  

H5.05.15.33 

Quyết định ban hành Quy định về việc 

mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh 

giảng tại ĐHĐN 

2823/QĐ-ĐHĐN 

11/06/2015 
ĐHĐN 

 

H5.05.15.34 Hồ sơ giảng viên thỉnh giảng 2018-2019 ĐHĐN  

H5.05.15.35 

Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên (thỉnh 

giảng) 

2014-2018 ĐHSP 

 

Biên bản đối thoại giữa người học lãnh 

đạo các khoa 
2017-2019 ĐHSP 

 

H5.05.15.36 

Quy định về sử dụng, quản lí giảng viên 

thỉnh giảng tại Trường Đại học Sư phạm 

– ĐHĐN 

2019 ĐHSP 

 

TIÊU CHUẨN 6. HỖ TRỢ DẠY HỌC 

Tiêu chí 6.16. Hỗ trợ, bồi dưỡng giảng viên 

H6.06.16.01 
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển 

dụng viên chức 

53/QĐ-ĐHSP  

24/01/2017 

674/QĐ-ĐHSP 

09/5/2018 

1583/QĐ-ĐHSP 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

15/11/2019 

Thông báo Kết quả trúng tuyển và ký hợp 

đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên 

chức năm 2018 

486/TB-ĐHSP 

16/5/2018 

1092/QĐ-ĐHSP 

18/11/2019 

ĐHSP 

 

H6.06.16.02 
Quyết định Ban hành quy định tuyển dụng, ký 

kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp 

1983/QĐ-ĐHĐN 

10/5/2016 
ĐHĐN 

 

H6.06.16.03 
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập 

sự 

940/QĐ-ĐHSP 

04/7/2018 

839, 

840,841,847,848 

/QĐ-ĐHSP 

11/6/2018 

245,246,279,280, 

281, 285/QĐ-

ĐHSP 

20/3/2017 

ĐHSP 

 

H6.06.16.04 
Biên bản đánh giá giờ dạy các Tổ bộ môn, 

Khoa 2018 - 2019 
Các Tổ bộ 

môn và các 

Khoa 

 

H6.06.16.05 
Hồ sơ công nhận hết thời gian tập sự cho viên 

chức 

244/QĐ-ĐHSP 

01/03/2018 

841/QĐ-ĐHSP 

11/6/2018 

787/QĐ-ĐHSP 

11/6/2019 

 

ĐHSP 

 

 

H6.06.16.06 

Hợp đồng làm việc xác đinh thời hạn của 

giảng viên tập sự 

41-43/HĐ-ĐHSP 

01/3/2017 

192,196/HĐ-ĐHSP 

31/5/2018 

ĐHSP 

 

Quyết định v/v chi phụ cấp ưu đãi  

763/QĐ-ĐHSP 

14/7/2017 

1157/QĐ-ĐHSP 

29/8/2019 

1019/QĐ-ĐHSP 

16/8/2019 

ĐHSP 

 

Quyết định Về việc chi suất phụ cấp phúc lợi 

nhân dịp Lễ, Tết 

 

780/QĐ-ĐHSP 

07/6/2019 

27/QĐ-ĐHSP 

14/01/2019 

139/QĐ-ĐHSP 

26/01/2018 

581/QĐ-ĐHSP 

18/4/2018 

580/QĐ-ĐHSP 

18/4/2018 

ĐHSP 

 

 

H6.06.16.07 
Cử GV tham gia lớp bỗi dưỡng NVSP dành 

cho nhà giáo giảng dạy đại học, cao đẳng 

52/ĐHSP 

9/02/2017 

147/ĐHSP 

09/02/2018 

116/ĐHSP 

12/02/2019 

ĐHSP 

 

H6.06.16.08 
Thông tin về các học bổng Sau đại học ở nước 

ngoài 
2017-2019 ĐHSP  



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H6.06.16.09 
Quyết định Về việc cử cán bộ đi đào tạo Tiến 

sĩ 
2017 - 2019 

ĐHĐN 

ĐHĐN 
 

H6.06.16.10 Quy chế chi tiêu nội bộ 2012 ĐHĐN  

H6.06.16.11 

Quyết định Về việc tiếp nhận cá nhân đi học ở 

nước ngoài về nước 

 

3435/QĐ-BGDĐT 

12/9/2016 

1167/QĐ-BGDĐT 

7/4/2017 

3204/QĐ-BGDĐT 

29/8/2018 

2266/QĐ-BGDĐT 

8/8/2019 

1885/QĐ-BGDĐT 

21/5/2018 

5296/QĐ-BGDĐT 

08/11/2016 

5375/QĐ-BGDĐT 

14/11/2016 

Bộ GD&ĐT 

 

 

Thông báo cán bộ đi học tập nước ngoài đã về 

nước 
1649/TB-ĐHĐN 

17/5/2018 

209/TB-ĐHĐN 

12/01/2018 

3437/TB-ĐHĐN 

08/10/2018 

3274/TB-ĐHĐN 

26/9/2018 

2539/TB-ĐHĐN 

23/7/2018 

ĐHĐN 

 

H6.06.16.12 
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo trao đổi kinh 

nghiệm giữa các giảng viên 
1312/KH-ĐHSP 

15/11/2018 
ĐHSP  

H6.06.16.13 

Kế hoạch Mở lớp bồi dưỡng E-Learning 1095/KH-ĐHSP 

4/10/2018 
ĐHSP  

Quyết định Về việc công nhận hoàn thành 

chương trình bồi dưỡng E-Learning 
1707/QĐ-ĐHSP 

12/11/2018 
ĐHSP  

Thông báo Mở lớp E-Learning 1127/TB-ĐHSP 

17/11/2018 
ĐHSP  

Kế hoạch Tổ chức tập huấn Ứng dụng Công 

nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học cho cán bộ, giảng viên năm 2018 

1371/KH-ĐHSP 

29/11/2018 
ĐHSP 

 

H6.06.16.14 
Về Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên 

NCKH cấp Trường năm học 2018 – 2019 và 

tọa đàm với GS.TSKH Bùi Văn Ga 

398/ĐHSP-KH 

26/4/2019 
ĐHSP 

 

H6.06.16.15 

Hồ sơ tham gia Hội nghị cán bộ trẻ các trường 

sư phạm toàn quốc 
2017-2019 P. KHTC  

Hợp đồng Triển khai thực hiện đề tại Khoa 

học và Công nghệ cấp trường năm 2018 (Đề 

tài khởi nghiệp) 

122-126/HĐ-ĐHSP 

26/02/2018 
ĐHSP 

 

Hợp đồng Thực hiện đề tài Khoa học và Công 

nghệ cấp trường năm 2019 
147-150/HĐ-ĐHSP 

01/7/2019 
ĐHSP  

H6.06.16.16 
Quyết định Về việc công nhận hết thời gian 

thử việc (tập sự) cho viên chức 

267/QĐ-ĐHSP 

1/3/2018 

785-788/QĐ-ĐHSP 

11/6/2019 

265,266/QĐ-ĐHSP 

01/3/2018 

ĐHSP 

 

 

H6.06.16.17 
Quyết định Về việc công nhận kết quả đánh 

giá, phân loại viên chức và người lao động  

779/QĐ-ĐHSP 

18/7/2017 

966/QĐ-ĐHSP 

ĐHSP 

 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

16/7/2018 

914/QĐ-ĐHSP 

17/7/2019 

H6.06.16.18 
Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giữa 

BGH với các Phòng, Tổ trực thuộc  

317/TB-ĐHSP 

2/4/2018 

358/TB-ĐHSP 

12/4/2018 

488/TB-ĐHSP 

16/5/2018 

1156/TB-ĐHSP 

17/10/2018 

ĐHSP 

 

H6.06.16.19 

Kế hoạch tổ chức tập huấn dạy học tích hợp 

các vấn đề toàn cầu trong trường đại học 
1088/KH-ĐHSP 

15/11/2019 

1102/TB-ĐHSP 

19/11/2019 

ĐHSP 

 

Hồ sơ hỗ trợ khởi nghiệp cho giảng viên trẻ 
122-127/HĐ-ĐHSP 

26/2/2018 
ĐHSP  

Hợp đồng Thực hiện đề tài Khoa học và Công 

nghệ cấp trường năm 2019 
147-150/HĐ-ĐHSP 

01/7/2019 
ĐHSP  

H6.06.16.20 
Tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa 

các giảng viên 
1312/KH-ĐHSP 

15/11/2018 
ĐHSP  

H6.06.16.21 
Quyết định Về việc cử cán bộ hướng dẫn tập 

sự 

 

940/QĐ-ĐHSP 

04/7/2018 

848,847/QĐ-ĐHSP 

11/6/2018 

279,280,281,285/Q

Đ-ĐHSP 

20/3/2017 

2245,246/QĐ-ĐHS 

10/3/2017 

ĐHSP 

 

 

H6.06.16.22 
Quyết định Về việc cử giảng viên Chủ nhiệm - 

Cố vấn học tập  

1507/QĐ-ĐHSP 

28/10/2019 

1459/QĐ-ĐHSP 

09/10/2018 

1216/QĐ-ĐHSP 

2/10/2017 

1214,1215/QĐ-

ĐHSP 

02/10/2017 

ĐHSP 

 

 

H6.06.16.23 

Quyết định Về việc phân công giảng viên 

hướng dẫn chuyên môn Thực tập Sư phạm 1 

khóa tuyển sinh 2016 năm học 2018 – 2019 

theo mô hình trường Thực hành sư phạm vệ 

tinh 

39/QĐ-ĐHSP 

16/01/2019 

1107/QĐ-ĐHSP 

30/8/2019 

1167/QĐ-ĐHSP 

31/8/2018 

108/QĐ-ĐHSP 

10/02/2017 

1032/QĐ-ĐHSP 

07/9/2017 

ĐHSP 

 

H6.06.16.24 
Quyết định Về việc công nhận Tốt nghiệp và 

cấp bằng cho SV  

 

556/QĐTN 

01/6/2017 

799/QĐTN 

01/06/2018 

709/QĐ-ĐHSP 

30/5/2019 

ĐHSP 

 

 

H6.06.16.25 
Bảng tính chi tiết khối lượng giảng dạy của 

giảng viên 
2017-2019 ĐHSP  



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

 Quy định tính giờ GVCN, cố vấn học tập 2017-2019 ĐHSP  

H6.06.16.26 
Danh mục đề tài sinh viên NCKH  1311/ĐHSP-KH 

14/11/2018 
ĐHSP  

H6.06.16.27 
Quyết định Về việc khen các cá nhân đạt giải 

sinh viên nghiên cứu khoa học 

680/QĐ-ĐHSP 

11/5/2018 

628/QĐ-ĐHSP 

17/5/2019 

ĐHSP 

 

H6.06.16.28 

Thông báo Kết luận hội nghị Giao ban công 

tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập 

241/TB-ĐHSP 

31/3/2017 

257/TB-ĐHSP 

07/4/2017 

727/TB-ĐHSP 

30/9/2015 

778/TB-ĐHSP 

27/10/2016 

 

ĐHSP 

 

Kế hoạch Tổ chức Giao ban công tác giáo 

viên chủ nhiệm và cố vấn học tập năm 2019 
567/KH-ĐHSP 

10/6/2019 
ĐHSP  

H6.06.16.29 

Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 

thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các ngành cử 

nhân khoa học và thực tập sư phạm theo mô 

hình vệ tinh 

1213/TB-ĐHSP 

29/10/2018 

1299/TB-ĐHSP 

13/11/2018 

650/KH-ĐHSP 

11/6/2018 

852-854/QĐ-ĐHSP 

14/6/2018 

785/BB-ĐHSP 

14/9/2017 

ĐHSP 

 

 

H6.06.16.30 
Kế hoạch Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên 

cứu khoa học  

281/KH-ĐHSP 

27/3/2019 

236/TB-ĐHSP 

14/3/2018 

697/TB-ĐHSP 

25/8/2017 

363/TB-ĐHSP 

12/5/2017 

238/TB-ĐHSP 

30/3/2017 

690/TB-ĐHSP 

04/10/2016 

 

ĐHSP 

 

 

H6.06.16.31 

Quyết định về việc ban hành “Quy định Khen 

thưởng hoạt động Khoa học và Công nghệ của 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng”  

1223/QĐ-ĐHSP 

11/9/2019 
ĐHSP 

 

Khen thưởng cho CBGV tham gia bồi dưỡng 

đội tuyển Olympic Toán học SV năm 2017 
451/QĐ-KT 

ĐHSP 

 
 

Quyết định Về việc cấp giấy chứng nhận cho 

sinh viên, giảng viên hướng dẫn sinh viên thực 

hiện đề tài đoạt Giải thưởng “Sinh viên nghiên 

cứu khoa học” năm 2018 

4897/QĐ-BGDĐT 

12/11/2018 

 
Bộ GD&ĐT  

 

H6.06.16.32 

Quyết định Về việc ban hành Chiến lược phát 

triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 

2022 

1617/QĐ-ĐHSP 

26/12/2017 
ĐHSP 

 

Danh sách giảng viên có học vị tiến sĩ (Tính 

đến 31/10/2019) 
2019 ĐHSP  



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H6.06.16.33 

Quyết định cử cán bộ tham dự Hội thảo – tập 

huấn 

1255/QĐ-ĐHSP 

13/10/2017 

39/ QĐ-ĐHSP 

08/01/2018 

677/QĐ-ĐHSP 

09/05/2018 

1867/QĐ-ĐHSP 

07/12/2018 

1084/QĐ-ĐHSP 

15/8/2018 

679/QĐ-ĐHSP 

10/5/2018 

667/QĐ-ĐHSP 

06/5/2018 

597/QĐ-ĐHSP 

19/4/2018 

37/QĐ-ĐHSP 

05/1/2018 

687/QĐ-ĐHSp 

14/5/2018 

679/QĐ-ĐHSP 

10/5/2018 

971/QĐ-ĐHSP 

16/7/2018 

669/QĐ-ĐHSP 

08/5/2018 

895/QĐ_ĐHSP 

16/07/2019 

843/QĐ-ĐHSP 

05/07/2019 

1609,1610/QĐ-

ĐHSP 

25/11/2019 

1630/QĐ-ĐHSP 

27/11/2019 

ĐHSP 

 

 

Danh sách ứng viên tham dự đào tạo nước 

ngoài về phát triển chương trình giáo dục phổ 

thông 

260/ĐHSP 

21/3/2018 
ĐHSP 

 

Thông báo tập huấn về đổi mới chương trình 

GDPT và chương trình môn học 
1123/TB-ĐHSP 

25/11/2019 
ĐHSP  

H6.06.16.34 

Tổ chức tập huấn công tác thực tập sư phạm 

theo mô hình thực tập sư phạm vệ tinh 

737/TB-ĐT 

01/9/2017 

27/TB-ĐHSP 

10/01/2019 

ĐHSP 

 

Thông báo kết luận của lãnh đạo trường về 

buổi họp triển khai công tác TTSP vệ tinh, 

thực tập cử nhân 

1110/TP-ĐHSP 

06/12/2017 

915/TB-ĐHSP 

20/10/2017 

ĐHSP  

Triển khai thực tập sư phạm 2 theo mô hình 

trường thực hành sư phạm vệ tinh 

541/ĐT 

19/7/2017 

567/ĐT 

27/07/2017 

916/TB-ĐHSP 

20/10/2017 

1029/ĐHSP 

16/11/2017 

86/ĐHSP 

ĐHSP 

 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

22/01/2018 

650/KH-ĐHSP 

11/06/2018 

17/ĐHSP 

08/01/2019 

746/KH-ĐHSP 

07/08/2019 

Phân bố sinh viên các ngành tham gia thực tập 

tại các cơ sở  

3307/SGDĐT-

GDTX-CN&ĐH 

29/11/2017 

2451/SGDĐT-

GDTX-CN&ĐH 

28/8/2019 

Sở GD&ĐT 

 

H6.06.16.35 

Quyết định về việc cử cán bộ tham gia tập 

huấn về giáo dục STEM trong giáo dục trung 

học tại thành phố Đà Nẵng 

1484/QĐ-ĐHSP 

23/10/2019 
ĐHSP 

 

Giấy mời tham gia đợt tập huấn CBQL, 

GVCC về giáo dục STEM trong giáo dục 

trung học 
163/GM-

CTGDTrH2 

Bộ GD&ĐT 

 

 

 

 

H6.06.16.36 
Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng E-Learning  

1095/KH-ĐHSP 

04/10/2018 

1127/TB-ĐHSP 

17/10/2018 

ĐHSP 

 

Quyết định về việc công nhận hoàn thành 

chương trình bồi dưỡng E-Learning 
1707/QĐ-ĐHSP 

12/11/2018 
ĐHSP  

H6.06.16.37 

Biên bản hội nghị tổng kết thực tập sư phạm 

năm học 2016-2017 
785/BB-ĐHSP 

14/09/2017 
ĐHSP  

Kế hoạch về việc tổ chức hội nghị tổng kết 

thực tập sư phạm 1 và triển khai thực tập sư 

phạm 2 theo mô hình vệ tinh năm học 2017-

2018  

650/KH-ĐHSP 

11/06/2018 
ĐHSP 

 

H6.06.16.38 
Quyết định về việc ban hành quy định về tham 

dự hội nghị, hội thảo khoa học 
212/QĐ-ĐHSP 

07/03/2017 
ĐHSP  

H6.06.16.39 
Công văn số 71 về việc xử lý các trường hợp 

không đi học theo cam kết 
71/ĐHSP 

23/01/2019 
ĐHSP  

H6.06.16.40 

Kế hoạch/Thông báo tổ chức các đợt tập huấn 

cho CBGV 

1088/KH-ĐHSP 

15/11/2019 

1102/TB-ĐHSP 

19/11/2019 

1371/KH-ĐHSP 

29/11/2018 

1326/TB-ĐHSP 

16/11/2018 

773/TB-ĐT 

12/9/2017 

ĐHSP 

 

Quyết định cử CBGV tham dự các Hội thảo – 

tập huấn 

22/QĐ-ĐHSP 

11/01/2017 

06/QĐ-ĐHSP 

02/01/2018 

441/QĐ-ĐHSP 

09/4/2019 

 

 

H6.06.16.41 
Kế hoạch xây dựng, sửa chữa CSVC và mua 

sắm, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ 

chuyên môn hàng năm 

214/TTr-ĐHSP 

22/3/2017 

318/TTr-ĐHSP 

02/4/2018 

374/TTr-ĐHSP 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

22/4/2019 

674/TTr-ĐHSP 

15/7/2019 

29/TTr-ĐHSP 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư CSVC 

439/BC-ĐHSP 

09/6/2017 

482/BC-ĐHSP 

15/5/2018 

164/BC-ĐHSP 

25/02/2019 

 

 

Kế hoạch phát triển CSVC và Khoa học công 

nghệ 
246/ĐHSP 

18/3/2019 
 

 

Báo cáo kiểm tra CSVC thực hành thí nghiệm 2019   

H6.06.16.42 Ảnh chụp hệ thống dạy bồi dưỡng trực tuyến 2018 ĐHSP  

H6.06.16.43 

Báo cáo kết quả điều tra ý kiến sinh viên về 

công tác giảng dạy đối với các học phần Ngoại 

ngữ  

(Học kì 2 năm học 2016-2017) 

2017 ĐHSP 

 

H6.06.16.44 
Tổ chức tập huấn “Dạy học tích hợp các vấn 

đề toàn cầu trong trường đại học” 
1088/KH-ĐHSP 

1102/TB-ĐHSP 
ĐHSP  

H6.06.16.45 
Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, triết 

lý giáo dục và chuẩn đầu ra cấp trường của 

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

1018/QĐ-ĐHSP 

16/08/2019 
ĐHSP 

 

H6.06.16.46 
Quyết định về việc ban hành chiến lược phát 

triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2017-2022 

1617/QĐ-ĐHSP 

26/12/2017 
ĐHSP 

 

H6.06.16.47 
Quyết định V/v cử cán bộ đi đào tạo Tiến sĩ 

 

1333/QĐ-ĐHĐN 

09/05/2019 

587/QĐ-ĐHĐN 

08/02/2018 

2483/QĐ-ĐHĐN 

04/08/2017 

1972/QĐ-ĐHĐN 

13/6/2017 

ĐHĐN 

 

 

H6.06.16.48 

Kế hoạch về việc tổ chức hội thảo chia sẻ 

những biện pháp huy động và sử dụng các 

nguồn lực thuộc dự án hỗ trợ xây dựng năng 

lực FCB  

1161/KH-ĐHSP 

18/10/2018 

1271/TB-ĐHSP 

07/11/2018 

328/TB-ĐHSP 

04/4/2018 

372/TB-ĐHSP 

13/4/2018 

428/TB-ĐHSP 

03/5/2018 

344/TB-ĐHSP 

06/4/2018 

ĐHSP 

 

H6.06.16.49 Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng E-Learning 

1095/KH-ĐHSP 

04/10/2018 

1127/TB-ĐHSP 

17/11/2018 

ĐHSP 

 

H6.06.16.50 
Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần 

mềm văn thư điện tử 

1149/TB-ĐHSP 

19/12/2017 

773/TB-ĐT 

12/9/2017 

ĐHSP 

 

H6.06.16.51 
Kế hoạch chiến dịch sinh viên tình nguyện hè 

năm 2017 
355/KH-ĐHSP 

10/05/2017 
ĐHSP  



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo 

chiến dịch sinh viên tình nguyện hè năm 2018 
818/QĐ-ĐHSP 

05/06/2018 
ĐHSP  

Kế hoạch tổ chức chiến dịch sinh viên Trường 

Đại học Sư phạm tình nguyện hè 2019 
517/KH-ĐHSP 

28/05/2019 
ĐHSP  

Kế hoạch tổ chức hội thảo chống rác thải nhựa 59-KH/ĐTN ĐHSP  

H6.06.16.52 
Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học 

và công nghệ cấp trường năm 2018 (Đề tài 

khởi nghiệp) 

122-127/HĐ-ĐHSP 

26/02/2018 
ĐHSP 

 

H6.06.16.53 

Kế hoạch tổ tập huấn dạy học tích hợp các vấn 

đề toàn cầu trong trường đại học 
1088/KH-ĐHSP 

15/11/2019 

1102/TB-ĐHSP 

19/11/2019 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 6.17. Đánh giá và công nhận giảng viên 

H6.06.17.01 

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ 

sung lý lịch công chức, viên chức 
1025/HD-ĐHSP 

21/12/2015 
Trường 

ĐHSP 
 

Hướng dẫn xem khảo sát hoạt động giảng dạy 

năm học 2017-2018 1189/ĐHSP-

DBCLGD 

24/10/2018 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo kết quả công tác quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo, quản lý của trường ĐHSP năm 2018 1066-CV/ĐU 

29/10/2018 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSP 

 

H6.06.17.02 

Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại 

cán bộ, viên chức và người lao động năm học 

2016-2017 

774/QĐ-ĐHSP 

18/7/2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại 

cán bộ, viên chức và người lao động năm học 

2018-2019 

914/QĐ-ĐHSP 

17/7/2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H6.06.17.03 

Biên bản đánh giá giờ dạy của tổ bộ môn, 

khoa, trên lớp (Ngô Thị Hoàng Vân) 

Biên bản đánh giá giờ dạy của tổ bộ môn, 

khoa, trên lớp (Lê Vũ Khánh Trang) 

Biên bản đánh giá bài dạy trước tổ bộ môn, 

trước hội đồng khoa học Khoa, trước lớp sinh 

viên (Nguyễn Thị Bích Hạnh) 

Biên bản đánh giá bài dạy trước tổ bộ môn, 

trước hội đồng khoa học Khoa, trước lớp sinh 

viên (Đào Thị Linh Giang) 

Biên bản đánh giá bài dạy trước tổ bộ môn, 

trước hội đồng khoa học Khoa, trước lớp sinh 

viên (Trần Thị Huyền Trân) 

2017-2019 

 

ĐHSP 

 

 

Phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên về công 

tác giảng dạy  
B.02.QT.ĐBCL-

GDĐH 
Trường 

ĐHSP 
 

H6.06.17.04 
Quyết định về việc ban hành chiến lượt phát 

triển đội ngũ giảng viên trường ĐHSP - 

ĐHĐN giai đoạn 2017-2022 

1617/QĐ-ĐHSP 

26/12/2017 
Trường 

ĐHSP 

 

H6.06.17.05 

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn và Cam 

kết đi học Tiến Sĩ 

40,48/HĐLV-

ĐHSP 

01/03/2017 

192,194,195,196/H

ĐLV-ĐHSP 

31/5/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

Công văn về việc xử lý GV chưa đi học 

Nghiên cứu sinh đúng kế hoạch 
71/ĐHSP 

23/01/2019 
Trường 

ĐHSP 
 

H6.06.17.06 
Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 

học  

777/ĐHSP-HC 

25/10/2016 

ĐHSP 

ĐHSP 
 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

 1042/ĐHSP-HC 

21/11/2017 

1254/ĐHSP-HC 

05/11/2018 

ĐHSP 

H6.06.17.07 
Phiếu đánh giá của và phân loại nhân viên 

phục vụ, lao động hợp đồng 
 ĐHSP  

H6.06.17.08 

Email thông báo dự kiến mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của CBVC được gửi đến từng đơn 

vị, cá nhân 

2018-2019 ĐHSP 
 

H6.06.17.09 
Kết quả đánh giá, xếp loại chính thức được 

công khai cho tất cả CBVC Trường thông qua 

văn thư điện tử 
2018-2019 ĐHSP 

 

H6.06.17.10 Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ  

1027/KH-ĐHSP 

30/12/2016 

256/KH-ĐHSP 

20/03/2018 

05/KH-ĐHSP 

04/01/2019 

ĐHSP 

 

H6.06.17.11 
Hướng dẫn về việc đánh giá phân loại CBVC 

và người lao động của ĐHĐN năm học 2019 

và các năm về sau 

1707/HD-ĐHĐN 

06/06/2019 
ĐHĐN 

 

H6.06.17.12 
Hồ sơ Tập huấn về xây dựng bộ chỉ số đánh 

giá năng lực hoàn thành nhiệm vụ theo KPIs 
2018 ĐHSP 

 

H6.06.17.13 
Dự thảo đánh giá xếp loại các tập thể và viên 

chức, người lao động năm học 2019 - 2020 
2019 

Trường 

ĐHSP 
 

H6.06.17.14 Đề án Vị trí việc làm 2015 ĐHSP  

H6.06.17.15 
Hướng dẫn về đánh giá xếp loại viên chức 

Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
1025/HD-ĐHSP 

31/12/2015 
ĐHSP  

H6.06.17.16 

Quyết định về việc ban hành Phụ lục điều 

chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện 

nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu 

nội bộ Đại học Đà Nẵng 

2007/QĐ - ĐHĐN 

15/6/2017 
ĐHĐN  

 

Thống kê quy đổi giờ thực hiện NCKH của 

giảng viên 

675/ĐHSP-KH 

15/7/2019 

737/ĐHSP-KH 

11/7/2018 

443/ĐHSP-KH 

12/6/2017 

ĐHSP 

 

H6.06.17.17 Quyết định về việc chi phụ cấp ưu đãi  

763/QĐ - ĐHSP 

14/7/2017 

1157/QĐ-ĐHSP 

29/8/2018 

1019/QĐ - ĐHSP 

16/8/2019 

ĐHSP 

 

H6.06.17.18 
Quyết định về việc chi phụ cấp ưu đãi năm 

2019 
1019/QĐ - ĐHSP 

16/8/2019 
Trường 

ĐHSP 
 

H6.06.17.19 

Quyết định về việc ban hành Phụ lục điều 

chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện 

nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu 

nội bộ Đại học Đà Nẵng 

2007/QĐ - ĐHĐN 

15/6/2017 
ĐHĐN 

 

H6.06.17.20 

Quy định về việc Khen thưởng hoạt động 

Khoa học và công nghệ thường niên của 

Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN 

 

213/QĐ - ĐHSP 

07/03/2017 

 
ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Quyết định về việc khen thưởng hoạt động 

KHCN thường niên Trường Đại học Sư phạm 

năm học 2018 - 2019 

1292/QĐ-KT 

23/10/2017 

1708/QĐ - ĐHSP 

12/11/2018 

1577/QĐ - ĐHSP 

13/11/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Khen thưởng cho CBGV hướng dẫn sinh viên 

đạt giải 

4897/QĐ-BGDĐT 

12/11/2018 

451/QĐ-KT 

24/4/2017 

BGDĐT 

ĐHSP 

 

H6.06.17.21 
Quy định về việc ban hành “Quy định khen 

thưởng hoạt động KHCN của trường ĐHSP, 

ĐHĐN  

1223/QĐ-ĐHSP 

11/09/2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H6.06.17.22 

Quyết định nâng bậc lương trước thười hạn 

cho CBVC và NLĐ  

1646/QĐ-ĐHSP 

29/12/2017 

2114/QĐ-ĐHSP 

28/12/2019 

ĐHSP 

 

 

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC 

4365/QĐ-ĐHĐN 

28/12/2017 

4582/QĐ-ĐHĐN 

26/12/2018 

ĐHĐN 

 

H6.06.17.23 
Quyết định về việc tặng thưởng cho các Tân 

Tiến sĩ năm 2017 

 

1419/QĐKT - 

ĐHSP 

07/11/2017 

1705/QĐKT - 

ĐHSP 

08/11/2018 

1716/QĐKT - 

ĐHSP 

13/11/2018 

1578/QĐKT-ĐHSP 

13/11/2019 

ĐHSP  

 

H6.06.17.24 

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ 

sung lý lịch công chức, viên chức 
1025/HD - ĐHSP 

31/12/2015 
ĐHSP  

Quyết định về việc tặng thưởng cho các Tân 

Phó Giáo sư năm 2018 

1704/QĐKT - 

ĐHSP 

08/11/2018 

 

ĐHSP 

 

H6.06.17.25 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại và bổ sung lý 

lịch CBVC 
1025/HD-ĐHSP 

31/12/2015 
ĐHSP 

 

Dự thảo hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại 

các tập thể và viên chức, người lao động năm 

học 2019 – 2020 
2019 ĐHSP 

 

H6.06.17.26 
Báo cáo tổng kết công tác năm học và chương 

trình công tác năm học mới 

 

666/BC - ĐHSP 

26/9/2016 

961/BC - ĐHSP 

02/11/2017 

1251/BC - ĐHSP 

02/11/2018 

ĐHSP 

 

TIÊU CHUẨN 7. HỖ TRỢ HỌC TẬP 

Tiêu chí 7.18. Tuyển sinh và hỗ trợ người học 

H7.07.18.01 

Đề án tuyển sinh các năm 
2017, 2018, 2019 

ĐHĐN, 

ĐHSP 

 

Quy chế tuyển sinh 2017 Bộ GDĐT  



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Quyết đinh hoc bổng cho SV đạt điểm cao đầu 

năm học theo các năm 
2017, 2018, 2019 ĐHSP 

 

Danh sách và công văn giới thiệu sinh viên 

nhận học bổng ngoài ngân sách hằng năm 
2017, 2018, 2019 ĐHSP 

 

H7.07.18.02 

Hình ảnh trang website ĐHĐN, ĐHSP thông 

báo tuyển sinh cho hệ chính quy, hệ VLVH 
  

 

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh năng khiếu 

Khối M hệ VLVH của Trường Đại học Sư 

phạm 

703/KH-ĐHSP, 

24/07/2019 
ĐHSP 

 

Kế hoạch và quyết định tổ tư vấn tuyển sinh 

các năm 

2016, 2017, 2018, 

2019 

ĐHĐN, 

ĐHSP 

 

H7.07.18.03 

Hình ảnh trang website ĐHĐN, ĐHSP thông 

báo kết quả trúng tuyển cho các bậc đại học và 

cao học 

2017, 2018, 2019 
ĐHĐN, 

ĐHSP 

 

H7.07.18.04 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 

tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 

1206/KH-ĐHSP, 

29/10/2018 

P. TCHC, 

P.Đào tạo 

 

Thông báo kết luận Hội nghị Tổng kết công 

tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 

1393/TB-ĐHSP, 

04/12/2018 

P.TCHC, P. 

Đào tạo 

 

H7.07.18.05 
Hình ảnh trang website thông báo chương 

trình đào tạo và kế hoạch đào tạo 
2019 ĐHSP 

 

H7.07.18.06 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 2017, 2018, 2019 ĐHSP  

Kết quả khảo sát trong buổi sinh hoạt công 

dân đầu khóa về chương trình đào tạo và 

thông tin ngành học và các thông tin khác 

2019 ĐHSP 

 

Hình ảnh Sổ tay sinh viên được đăng tải trên 

trang website phòng CTSV 
2019 ĐHSP 

 

H7.07.18.07 

Kế hoạch đón tiếp và gặp gỡ học viên đầu 

khóa sau đại học và hệ VLVH 
2019 ĐHSP 

 

Quyết định cử GVCN hệ VLVH, Giáo vụ phụ 

trách sau đại học 
2019 ĐHSP 

 

H7.07.18.08 Kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn 

790/KH-ĐHSP, 

19/8/2019 

201/KH-

ĐHSP,07/03/2019 

ĐHSP 

 

H7.07.18.09 

Báo cáo khảo sát đánh giá của sinh viên về 

Nhà trường hằng năm có mục đánh giá về 

thông tin thông báo 

2018, 2019 ĐHSP 

 

H7.07.18.10 

Quyết định miễn giảm học phí;  Từ năm 2017-đến 

năm 2019 
ĐHSP 

 

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập 

đối với SV người dân tộc thiểu số thuộc họ 

nghèo, cận nghèo 

Từ năm 2017-đến 

năm 2019 
ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Quyết định về việc Trợ cấp xã hội cho sinh 

viên 

Từ năm 2017-đến 

năm 2019 
ĐHSP 

 

Danh sách lưu học sinh ở tại Ký túc xá  2019 ĐHSP  

H7.07.18.11 

Hình ảnh trang website về giới thiệu việc làm 

cho sinh viên 
2019 ĐHSP 

 

Tổng hợp thống kê học bổng hằng năm 2018, 2019 ĐHSP  

Quy đinh về việc thu học phí hệ đào tạo chính 

quy 

573/QĐ-ĐHSP, 

05/06/2017 
ĐHSP 

 

Mẫu xác nhận vay vốn tín dụng của sinh viên 2019 ĐHSP  

H7.07.18.12 

 

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ hè 2019 ĐHSP  

Thời khoá biểu học kỳ hè 2019 ĐHSP  

Biên bản xét học vụ 2019 P.Đào tạo  

Kết luận của Hiệu trưởng về xét học vụ 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.18.13 

Kế hoạch tổ chức đối thoại SV các khoa với 

Lãnh đạo Nhà trường 
2016-2019 ĐHSP 

 

Biên bản đối thoại SV của các khoa 2016-2019 ĐHSP  

H7.07.18.14 

Quyết định về việc ban hành Quy định về 

công nhận giá trị tương đương kết quả học tập 

và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy 

khi thực hiện các chương trình đào tạo hệ 

VLVH 

1058/QĐ-ĐHSP, 

29/08/2019 
ĐHSP 

 

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của 

Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 

442/QĐ-ĐHSP, 

31/05/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định về việc ban hành “Qui định đào 

tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ” của trường ĐHSP 

1473/QĐ-

ĐHSP,15/10/2019 
ĐHSP 

 

H7.07.18.15 

Hình ảnh website về chương trình đào tạo 2019 ĐHSP  

Kế hoạch đào tạo hàng năm 2018, 2019 ĐHSP  

Quyết định cử Giáo viên chủ nhiệm – cố vấn 

học tập 

1216/QĐ-ĐHSP, 

02/10/2017 

1459/QĐ-ĐHSP, 

09/10/2018 

1507/QĐ-ĐHSP, 

28/10/2019 

ĐHSP 

 

Thống kê sinh viên học chương trình hai tại 

Trường ĐHSP - ĐHĐN 
2017, 2018, 2019 ĐHSP 

 

Quyết định Tốt nghiệp đại học 2019 ĐHSP  

H7.07.18.16 

Hình ảnh trang website phòng đào tạo, 

website phòng Công tác sinh viên, trang  

Facebook trường 

2019 ĐHSP 

 

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 
288/KH-ĐHSP, 

18/4/2017 

Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

637/KH-ĐHSP, 

14/8/2017 

383/KH-ĐHSP, 

18/4/2018 

879/KH-ĐHSP, 

20/8/2018 

988/KH-ĐHSP, 

11/9/2018 

1493/KH-ĐHSP, 

26/12/2018 

353/KH-ĐHSP, 

12/4/2019 

769/KH-ĐHSP, 

15/8/2019 

884/KH-ĐHSP, 

17/9/2019 

Quyết định cử Giáo viên chủ nhiệm – cố vấn 

học tập 

1216/QĐ-ĐHSP, 

02/10/2017 

1459/QĐ-ĐHSP, 

09/10/2018 

1507/QĐ-ĐHSP, 

28/10/2019 

ĐHSP 

 

Minh chứng về cố vấn học tập tư vấn đăng ký 

tín chỉ (mẫu đk tín chỉ) 
2019 ĐHSP 

 

H7.07.18.16 
Quyết định tốt nghiệp các năm 2016, 2017, 2018, 

2019 
ĐHSP 

 

H7.07.18.17 

Kế hoạch, nội dung tổ chức Tuần Sinh hoạt 

công dân  

302/QĐ-ĐHSP, 

27/04/2016 

288/QĐ-ĐHSP, 

18/04/2017 

383/QĐ-ĐHSP, 

18/04/2018 

353/QĐ-ĐHSP, 

12/04/2019 

ĐHSP 

 

Hình ảnh trang website việc làm cho sinh viên  ĐHSP  

Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm Nhật Bản 
36/KH-HTSV, 

12/4/2019 

TT 

HTSVQHD

N 

 

H7.07.18.18 

Báo cáo Tổng kết hoạt động Quý III và triển 

khai các hoạt động Quý IV, năm 2019 
49/BC-HTSV, 

03/10/2019 

TT 

HTSVQHD

N 

 

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 385/QĐ-ĐHSP 29/03/2019  

H7.07.18.19 
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 551/ĐHSP-ĐBCL, 

24/07/2017 
ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên  ĐHSP  

Hành ảnh trang website phòng Công tác sinh 

viên và facebook trường đăng thông tin tuyển 

dụng 

2019 ĐHSP 

 

Tiêu chí 7.19. Đánh giá và công nhận hết quả học tập 

H7.07.19.01 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

17/VBHN-

BGDĐT, 15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

 

Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

376/QĐ-ĐHĐN-

ĐT, 29/01/2008 
ĐH Đà Nẵng 

 

H7.07.19.02 

Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

442/QĐ-ĐHSP-ĐT, 

31/5/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

1473/QĐ-ĐHSP, 

15/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định thực hiện Quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học của 

Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng 

450 /ĐHSP-ĐT, 

01/6/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại 

học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

1060/QĐ-ĐHSP, 

01/11/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết 

thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, 

ĐHĐN 

540/QĐ-ĐT, 

05/11/2013 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết 

thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, 

ĐHĐN 

1485/QĐ-ĐHSP, 

25/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.03 

Đề cương chi tiết học phần 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Quy định tạm thời về tổ chức thi, kiểm tra 

đánh giá kết thúc học phần tại Trường Đại học 

Sư phạm, ĐHĐN 

540/QĐ-ĐT, 

05/11/2013 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết 

thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, 

ĐHĐN 

1485/QĐ-ĐHSP, 

25/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Kết luận giao ban công tác đào tạo, khảo thí 
331/TB-ĐHSP, 

09/4/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

1473/QĐ-ĐHSP, 

15/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.04 Lịch thi kết thúc học phần 
2018-2019; 

2019-2020 

Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.05 

Ma trận đề thi các học phần 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Mẫu đề thi và Đề thi kết thúc học phần 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.06 

Đầu phách và bảng điểm vào theo mã phách 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Đơn xin phúc khảo của thí sinh 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Danh sách sinh viên xin phúc khảo 2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.07 Biên bản thanh tra thi kết thúc học phần 2015-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.08 

Lịch học chính trị đầu khóa, đầu năm 2015-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Giao diện website đăng tải các quy định về 

đào tạo và kiểm tra đánh giá 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H7.07.19.09 
Báo cáo tổng kết kỳ thi kết thúc học phần của 

Trường ĐHSP 
2018-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.10 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy 
2017-2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo ý kiến sinh viên về khóa học 2017-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.11 

Bảng ma trận mức độ đáp ứng của các học 

phần so với chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo (Báo cáo rà roát chương trình đào tạo 

hàng năm) 

2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.12 

Quy định thực hiện Quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học của 

Trường (Điều 19, 20) 

450/ĐHSP-ĐT, 

01/6/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.13 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo 

bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 

2019 

963/QĐ-ĐHSP, 

31/7/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.14 

Phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên 2018-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạm 2018-2019 
Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.15 

Quy định thực tập sư phạm hệ chính quy, đào 

tạo theo mô hình trường thực hành sư phạm vệ 

tinh 

94/QĐ-ĐT, 

17/2/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.16 

Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh 

viên 

1470/QĐ-ĐHSP, 

15/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về chuẩn đầu ra tin học đối với sinh 

viên hệ đào tạo chính quy của Trường 

1471/QĐ-ĐHSP, 

15/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

H7.07.19.17 

Hình ảnh module thi trực tuyến trên hệ thống 

LMS của Trường ĐHSP – ĐHĐN 
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Bài thi trắc nghiệm của các hình thức bồi 

dưỡng và kết quả thi  
2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 7.20. Các hoạt động ngoại khoá 

H7.07.20.01 

Thông báo, kế hoạch tham gia thể dục, thể 

thao SV 

55/TB-ĐHSP, 

10/02/2017 

168/QĐ-ĐHSP, 

20/02/2017 

213/TB-ĐHSP, 

12/03/2019 

1186/TB-ĐHĐN, 

22/04/2019 

32/ĐTN-ĐHSP, 

20/09/2019 

Trường 

ĐHSP 

 

Hình ảnh cờ thi đua đơn vị Xuất sắc dẫn đầu 

của ĐHĐN, thành phố tặng 
2017, 2018, 2019 ĐHĐN 

 

Các quyết định khen thưởng cho sinh viên 

trong tham gia phòng trào 

1269/QĐ-ĐHSP, 

12/112/2016 

464/QĐ-ĐHSP, 

05/05/2017 

625/QĐ-ĐHSP, 

16/05/2019 

626/QĐ-ĐHSP, 

16/05/2019 

ĐHSP 

 

Quyết định chế độ ưu tiên dành cho sinh viên 

tham gia các hoạt động Đoàn, Hội 
2017 ĐHĐN 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H7.07.20.01 

 
Các hình ảnh giấy khen của các phong trào 2018, 2019 ĐHSP 

 

H7.07.20.02 
Kế hoạch, quyết đinh của sinh viên tham gia 

các hoạt động kỹ năng mềm 

09/KH-ĐTN, 

16/02/2017 

10/KH-ĐTN, 

22/02/2017 

36/KH-ĐTN, 

19/10/2017 

15/QĐ-ĐTN, 

25/06/2019 

22/KH-ĐTN, 

04/09/2018 

35/KH-ĐTN, 

15/10/2018 

05/KH-HSV, 

25/02/2019 

06/QĐ-ĐTN, 

20/03/2019 

14/TTr-ĐTN, 

27/05/2019 

16/TB-ĐTN, 

2/07/2019 

18/QĐ-ĐTN, 

21/08/2019 

19/QĐ-ĐTN, 

26/08/2019 

ĐHSP 

 

H7.07.20.03 

Quyết định thành lập các CLB, Đội , Nhóm 

05/QĐ-HSV, 

09/01/2018 

27/QĐ-HSV, 

25/10/2019 

 

 

Các quyết định sinh viên có thành tích xuất 

sắc 

08/QĐ-ĐTN, 

27/03/2019 

25/QĐ-ĐTN, 

30/08/2019 

37/QĐ-ĐTN, 

09/10/2019 

38/QĐ-ĐTN, 

09/10/2019 

 

 

Hình ảnh sinh viên được khen thưởng tại các 

cuộc thi do ĐHĐN tổ chức 
2019 ĐHSP 

 

H7.07.20.04 
Hình ảnh các công trình phục vụ các hoạt 

động cho sinh viên 
2019 ĐHSP 

 

H7.07.20.05 
Báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động 

năm của Đoàn trường ĐHSP 
2017, 2018, 2019 

Đoàn Thanh 

niên 

 

H7.07.20.06 
Kế hoạch, quyết định thành lập Ban vận động 

thành lập Hội cựu sinh viên ĐHĐN 

557/KH-ĐHĐN, 

27/01/2015 

1843/QĐ-ĐHĐN, 

15/04/2015 

127/QĐ-ĐHSP, 

06/03/2015 

ĐHSP 

 

H7.07.20.07 
Quyết định thành lập Ban vận động thành lập 

Hội cựu sinh viên trường ĐHSP 

127/QĐ-ĐHSP, 

06/03/2015 
ĐHSP 

 



Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Kế hoạch thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN 

383/KH-ĐHSP, 

19/05/2017 
ĐHSP 

 

Quyết định thành lập Ban liên lạc Cựu sinh 

viên các Khoa trực thuộc 

862/QĐ-ĐHSP, 

12/07/2019 
 

 

Thông báo bố trí địa điểm cho sinh viên và 

cựu sinh viên các khoa tham gia lớp tập huấn 

chuyên đề: “Lý thuyết sư phạm tích hợp” 

428/TB-ĐHSP, 

05/09/2014 
ĐHSP 

 

H7.07.20.08 

Kế hoạch tổ chức ngày hội cựu sinh viên 

trường ĐHSP 

565/KH-ĐHSP, 

10/06/2019 
ĐHSP 

 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên Tốt 

nghiệp khóa 2014 – 2018 về chương trình đào 

tạo 

2018 ĐHSP 

 

 


